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Với lịch sử quan hệ ngoại giao lâu dài và sự gần gũi về mặt 
địa lý, thật dễ hiểu khi phần lớn sinh viên quốc tế đang học 
tập tại Đại học Kyushu đều đến từ các quốc gia Châu Á 
(88,2%). Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên đến từ Châu Âu 
(4,9%) và Châu Phi (2,4%).

Có 1.969 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới hiện 
đang theo học tại Đại học Kyushu.

Thống kê Sinh viên Quốc tế 
(tính đến 1/5/2013)
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❺Cơ sở Ohashi

Cơ sở Ohashi ❺

❹Cơ sở Chikushi

Cơ sở Chikushi ❹

❸Cơ sở Bệnh viện

Cơ sở Bệnh viện ❸

❷Cơ sở Hakozaki

Cơ sở Hakozaki ❷

❶Cơ sở Ito

❶Cơ sở Ito

Đại học Kyushu có tất cả năm cơ sở, hầu 
hết đều nằm ở thành phố Fukuoka.
Sinh viên được phân học tại các cơ sở khác 
nhau tùy theo từng chuyên ngành. 

Nishitetsu
JR

Tàu điện ngầm
Đường cao tốc

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Truy cập www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ để biết thêm thông tin về các chương trình cấp chứng chỉ của trường chúng tôi.
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Fukuoka có an toàn đối với các đám bụi phóng xạ không?
Fukuoka không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 và sự cố hư hỏng nhà 
máy điện hạt nhân sau đó, vì về cơ bản Fukuoka nằm ở phía bên kia của Nhật Bản, cách khoảng 634 dặm (1.020 km) 
về phía tây nam của Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân. Mức độ phóng xạ tại khu vực Fukuoka vẫn giữ ở mức độ 
như trước thảm họa điện hạt nhân. Theo báo cáo gần đây của một chuyên gia về quản lý thiên tai, Fukuoka cũng đã 
được chọn là thành phố an toàn nhất về phương diện động đất. Nó ít bị ảnh hưởng của những trận động đất lớn và 
thậm chí nếu bị ảnh hưởng thì hậu quả đối với thành phố cũng rất hạn chế, trong đó có nhiều tòa nhà mới và công dân 
của các tòa nhà này cũng dễ dàng bảo vệ hàng rào dây thép số lượng lớn nhiều cửa hàng với các vật dụng cần thiết 
hàng ngày và thiết bị y tế. Đại học Kyushu đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà thảm họa tương 
tự có thể mang lại. Chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp toàn trường để kiểm soát những tình huống khẩn cấp là 
nhóm đối phó nguy cấp bao gồm lãnh đạo của các phòng ban trong trường dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị. Nhóm giám sát, đánh giá, quyết định chính sách an toàn và học tập cho toàn trường. Chúng tôi sẵn 
sàng tiến hành mọi phương cách để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sinh viên quốc tế của trường, vì thế xin các bạn 
yên tâm bởi bạn có thể đặt niềm tin ở trường chúng tôi.

Nghiên cứu thay đổi thế giới
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Là một trong bảy trường thuộc hệ thống Đại học Hoàng gia của Nhật Bản được thành lập 
vào năm 1911, Đại học Kyushu đặt ra mục tiêu trở thành trường đi đầu về đào tạo và 
nghiên cứu không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên phạm vi khắp Châu Á. Hiện tại, trường có 
tổng số 20.000 sinh viên, trong đó có khoảng 10% là sinh viên quốc tế, và đội ngũ cán bộ 
khoảng hơn 2.000 giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy và nghiên cứu tại 11 khoa đào 
tạo bậc đại học và 18 khoa đào tạo sau đại học cùng các trung tâm nghiên cứu liên kết. 
Thế mạnh chủ yếu của Đại học Kyushu là ở những chương trình khoa học tiên tiến và sáng 
tạo, bằng chứng là việc trường đang điều hành một trong những trường y khoa tiên tiến và 
được đánh giá cao nhất ở Châu Á. Trường chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho việc chuyển 
đến Cơ sở Ito, nơi được mệnh danh là lãnh địa của nghệ thuật. Sau khi hoàn tất việc di dời, 
Đại học Kyushu sẽ là thứ hai trong số rất ít những trường có trang thiết bị nghiên cứu và 
môi trường học tập tốt nhất trong khu vực Châu Á.

Rất khó để đo lường năng lực đào tạo của một trường đại học, và 
cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá năng lực này. 
Tuy nhiên, việc trường chúng tôi được chọn vào một trong 13 địa 
điểm tham gia Dự án G30 – một dự án danh tiếng được Chính phủ 
Nhật Bản chú trọng – có tính cạnh tranh cao đã thể hiện chất lượng 
giáo dục mà trường chúng tôi cung cấp. Dự án G30 được thiết kế 
với mục đích cơ bản là xúc tiến toàn cầu hóa nền giáo dục đại học 
của Nhật Bản và tiến đến mục tiêu đón trên 300.000 sinh viên 
quốc tế đến nhập học tại các trường đại học của Nhật Bản tính đến 
năm 2020. Những trường được chọn được kỳ vọng sẽ xây dựng và 
cải thiện một hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước 
ngoài học tập và nghiên cứu, hạn chế tối đa rào cản ngôn ngữ và 
văn hóa, đồng thời giúp cho sinh viên nước ngoài phổ biến những 
thành quả mà họ đạt được từ sự nỗ lực của bản thân đến các 
trường đại học khác tại Nhật Bản. Năng lực đào tạo vượt trội của 
trường chúng tôi còn được chứng minh qua việc những sinh viên 
tốt nghiệp của trường nhận được rất nhiều lời mời từ cả các viện 
hàn lâm lẫn các doanh nghiệp. Trong số 2.500 sinh viên tốt nghiệp 
đại học từ trường vào năm 2011 có khoảng 52% tiếp tục học lên 
cao học, và khoảng 38% đã tìm được công việc tại các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức nhà nước.

Đại học Kyushu, một trong số ít các cơ sở nghiên cứu 
ưu tú ở Nhật Bản, thường được biết đến với những 
nghiên cứu đột phá. Một lĩnh vực nghiên cứu mang 
tính cách mạng nổi tiếng hiện nay của chúng tôi chính 
là nguồn năng lượng thế hệ mới. Đây là một trong số 
những đóng góp của trường trong lĩnh vực này, lĩnh 
vực mà trường chúng tôi đã được chọn là địa điểm đầu 
tiên tham gia chương trình WPI do chính phủ tài trợ 
(World Premier International Research Center 
Initiative - Xúc tiến Xây dựng Các Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc tế Hàng đầu Thế giới) vào năm 2010.
I2CNER, viện nghiên cứu được thành lập từ liên kết 
với Đại học Illinois Urbana-Champaign tại Cơ sở Ito 
bằng ngân sách WPI, hiện đang thực hiện một loạt các 
nghiên cứu nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội 
sử dụng năng lượng cacbon trung tính thông qua các 
sáng kiến xanh.

Một chỉ số khác thể hiện năng lực nghiên cứu của trường là số lượng các công 
trình nghiên cứu đã được công nhận và hỗ trợ kinh phí bởi chương trình Global 
COE, chương trình có tính cạnh tranh rất cao của Chính phủ Nhật Bản. Hiện tại, 
có năm nghiên cứu mang tính thay đổi thế giới đang được tiến hành, bao gồm 
nghiên cứu Toán học trong Công nghiệp, và Sinh thái học Bảo tồn Châu Á - Nền 
tảng cho Sự Hỗ sinh giữa Con người - Tự nhiên.
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Fukuoka, ngôi nhà của trường Đại học Kyushu, là thành phố lớn nhất ở Kyushu với dân số hơn 1,5 triệu 
người. Di chuyển từ Tokyo đến Fukuoka mất khoảng trên 5 giờ khi đi bằng tàu Shinkansen và khoảng 90 
phút nếu đi bằng máy bay. Với khí hậu ôn hòa, Fukuoka được xem là một trong những thành phố sống thoải 
mái nhất tại Châu Á. Nếu phải dùng một từ để thể hiện sức hấp dẫn của Fukuoka thì có lẽ đó chính là “hài 
hòa”. Trong khi trên những con phố của Tenjin, trung tâm thương mại của thành phố, nối tiếp những tòa nhà 
và cửa hàng thương xá hiện đại thì ở vùng ngoại ô, cảnh sắc thiên nhiên lại vô cùng phong phú với bờ biển, 
đồi núi, và vô số những công trình văn hóa, lịch sử như đền, chùa. Với dân số vừa phải, khu đô thị tồn tại 
cùng với thiên nhiên, và phương tiện giao thông tiện lợi, bao gồm cả sân bay, Fukuoka chính là thành phố 
kết hợp nhiều yếu tố một cách hài hòa.

Fukuoka đóng vai trò như là một cửa ngõ đến Châu Á về cả mặt địa 
lý lẫn lịch sử, và còn là một thành phố tràn đầy sức sống với không 
khí năng động và mang tính quốc tế. Đến nơi đây, du khách nước 
ngoài sẽ được cung cấp một nguồn thông tin phong phú, gồm có các 
ấn phẩm bằng tiếng Anh miễn phí, đài phát thanh FM phát nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, và  biển chỉ đường bằng bốn ngôn ngữ cùng 
các cửa hàng bán thực phẩm nước ngoài, vì thế các sinh viên quốc 
tế sẽ ít gặp phải khó khăn khi sinh sống ở Fukuoka. Thành phố cởi 
mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 
sinh sống tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 
phố Hấp dẫn nhất Thế giới”, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 
(Đức). 

Để biết thêm sức hấp dẫn của Fukuoka và khu vực rộng lớn Kyushu, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Fukuoka “hài hòa”

Fukuoka “đa văn hóa” Năng lực đào tạo Vượt trội

Lịch sử 
phát triển

Các Đơn vị trực thuộc trong trường

1903

1911
1949

2003
2004
2011

Được thành lập với tên gọi Đại học Y khoa Fukuoka, 
một cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Hoàng gia Kyoto
Được thành lập với tên gọi Đại học Hoàng gia Kyushu
Tái tổ chức cơ cấu thành Đại học Kyushu theo 
Luật Thành lập Trường Quốc gia
Hợp nhất với Học viện Thiết kế Kyushu
Trở thành một Tập đoàn Giáo dục đại học Quốc gia
Kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Các Trường đào tạo đại 
học (11)

Các Trường đào tạo 
sau đại học (18)

Các viện nghiên cứu (5)

Bệnh viện của trường

Thư viện trường

Văn học, Giáo dục, Luật, Kinh tế, Khoa học tự nhiên, 
Y, Răng hàm mặt, Dược, Kỹ thuật, Thiết kế, Nông nghiệp

Viện Y học về Đề kháng Cơ thể, Viện nghiên cứu về Cơ học Ứng 
dụng, Viện Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật, Viện công nghiệp Toán 
học, I2CNER (chương trình WPI- Xúc tiến xây dựng các trung tâm 
nghiên cứu hàng đầu thế giới)

1.415 giường

4.107.706 đầu sách, 93.517 tạp chí định kỳ (bao gồm cả báo điện tử)

Nhân văn, Khoa học hợp nhất xã hội toàn cầu, Nghiên cứu Con 
người - Môi trường, Luật, Trường Luật (Chuyên sâu), Kinh tế, 
Khoa học tự nhiên, Toán, Nghiên cứu Hệ thống Sự sống, Y khoa, 
Nha khoa, Dược phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế, Nghiên cứu Thông tin 
và Công nghệ Điện, Khoa học Kỹ thuật, Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học, Nghiên cứu tổng hợp Các lĩnh vực mới
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Tháp Fukuoka

Lễ hội Hakata Gion Yamakasa

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Do thành phố Fukuoka cung cấp

Do thành phố Fukuoka cung cấp

THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Tokyo

Fukuoka

Seoul

Đài Bắc

Bangkok

Jakarta

Hà Nội

Bắc Kinh
1.000 km

2.000 km
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TS. Petros Sofronis
Giám đốc Viện Nghiên cứu 
Quốc tế về Năng lượng 
Cacbon Trung tính (I2CNER), 
và là Giáo sư tại Đại học 
Illinios Urbana-Champaign

Do tính lưu động của sinh viên trên toàn thế giới ngày 
càng tăng nên các bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới được phổ biến ngày càng rộng rãi và nhanh 
chóng. Tuy nhiên các bảng xếp hạng này vẫn còn gây 
nhiều tranh cãi. Các bảng xếp hạng có khuynh hướng 
cho điểm các trường đại học sử dụng tiếng Anh cao 
hơn, bởi việc đánh giá xếp hạng năng lực nghiên cứu 
được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu chỉ thu thập 
được từ các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sinh 
viên/giảng viên được sử dụng để đo lường chất lượng 
đào tạo, tuy nhiên vẫn còn những nghi ngờ về tính hiệu 
quả của việc sử dụng tỷ lệ này làm tiêu chí đánh giá 
năng lực đào tạo. Mặt khác, những nhân tố như những 
trang thiết bị thí nghiệm với quy mô lớn cũng thỉnh 
thoảng được đưa vào làm chỉ số đánh giá. Tuy vậy, 
cũng phải nói rằng, các bảng xếp hạng các trường đại 
học trên thế giới thực sự cũng giúp cho những ai quan 
tâm có được cái nhìn sơ lược ban đầu về trường Đại 
học Kyushu. Bảng xếp hạng QS (năm 2012/2013) đánh 
giá Đại học Kyushu đứng thứ 128, xếp trên Đại học 
Nam California (Mỹ) và Đại học Newcastle (Anh). Năm 
2013, QS cũng xếp trường đứng thứ 20 ở châu Á và 
thứ 7 ở Nhật Bản. Theo Thomson Reuters (năm 2013) 
Đại học Kyushu được xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng 
các cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản.

Đại học Kyushu đứng vị trí nào trong các bảng 
xếp hạng các trường đại học trên thế giới?

Kyushu University,  6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
E-mail: global30@jimu.kyushu-u.ac.jp

Đại học Kyushu - một 
trong những cơ sở giáo 
dục đại học uy tín nhất tại 
Nhật Bản – hiện đang 
cung cấp một hệ thống 
các chương trình giảng 
dạy cấp chứng chỉ hoàn 
toàn bằng tiếng Anh! 

[Bản Tiếng Việt]
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mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 

, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 

, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Nhà thờ hồi giáo đầu tiên ở Kyushu



CHƯƠNG TRÌNH
 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

bằng tiếng Anh
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Với lịch sử quan hệ ngoại giao lâu dài và sự gần gũi về mặt 
địa lý, thật dễ hiểu khi phần lớn sinh viên quốc tế đang học 
tập tại Đại học Kyushu đều đến từ các quốc gia Châu Á 
(88,2%). Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên đến từ Châu Âu 
(4,9%) và Châu Phi (2,4%).

Có 1.969 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới hiện 
đang theo học tại Đại học Kyushu.

Thống kê Sinh viên Quốc tế 
(tính đến 1/5/2013)
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❺Cơ sở Ohashi

Cơ sở Ohashi ❺

❹Cơ sở Chikushi

Cơ sở Chikushi ❹

❸Cơ sở Bệnh viện

Cơ sở Bệnh viện ❸

❷Cơ sở Hakozaki

Cơ sở Hakozaki ❷

❶Cơ sở Ito

❶Cơ sở Ito

Đại học Kyushu có tất cả năm cơ sở, hầu 
hết đều nằm ở thành phố Fukuoka.
Sinh viên được phân học tại các cơ sở khác 
nhau tùy theo từng chuyên ngành. 

Nishitetsu
JR

Tàu điện ngầm
Đường cao tốc

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Truy cập www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ để biết thêm thông tin về các chương trình cấp chứng chỉ của trường chúng tôi.

Đ Ị A  Đ I Ể M  C Á C  C Ơ  S Ở

Fukuoka có an toàn đối với các đám bụi phóng xạ không?
Fukuoka không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 và sự cố hư hỏng nhà 
máy điện hạt nhân sau đó, vì về cơ bản Fukuoka nằm ở phía bên kia của Nhật Bản, cách khoảng 634 dặm (1.020 km) 
về phía tây nam của Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân. Mức độ phóng xạ tại khu vực Fukuoka vẫn giữ ở mức độ 
như trước thảm họa điện hạt nhân. Theo báo cáo gần đây của một chuyên gia về quản lý thiên tai, Fukuoka cũng đã 
được chọn là thành phố an toàn nhất về phương diện động đất. Nó ít bị ảnh hưởng của những trận động đất lớn và 
thậm chí nếu bị ảnh hưởng thì hậu quả đối với thành phố cũng rất hạn chế, trong đó có nhiều tòa nhà mới và công dân 
của các tòa nhà này cũng dễ dàng bảo vệ hàng rào dây thép số lượng lớn nhiều cửa hàng với các vật dụng cần thiết 
hàng ngày và thiết bị y tế. Đại học Kyushu đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà thảm họa tương 
tự có thể mang lại. Chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp toàn trường để kiểm soát những tình huống khẩn cấp là 
nhóm đối phó nguy cấp bao gồm lãnh đạo của các phòng ban trong trường dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị. Nhóm giám sát, đánh giá, quyết định chính sách an toàn và học tập cho toàn trường. Chúng tôi sẵn 
sàng tiến hành mọi phương cách để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sinh viên quốc tế của trường, vì thế xin các bạn 
yên tâm bởi bạn có thể đặt niềm tin ở trường chúng tôi.

Nghiên cứu thay đổi thế giới
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Là một trong bảy trường thuộc hệ thống Đại học Hoàng gia của Nhật Bản được thành lập 
vào năm 1911, Đại học Kyushu đặt ra mục tiêu trở thành trường đi đầu về đào tạo và 
nghiên cứu không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên phạm vi khắp Châu Á. Hiện tại, trường có 
tổng số 20.000 sinh viên, trong đó có khoảng 10% là sinh viên quốc tế, và đội ngũ cán bộ 
khoảng hơn 2.000 giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy và nghiên cứu tại 11 khoa đào 
tạo bậc đại học và 18 khoa đào tạo sau đại học cùng các trung tâm nghiên cứu liên kết. 
Thế mạnh chủ yếu của Đại học Kyushu là ở những chương trình khoa học tiên tiến và sáng 
tạo, bằng chứng là việc trường đang điều hành một trong những trường y khoa tiên tiến và 
được đánh giá cao nhất ở Châu Á. Trường chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho việc chuyển 
đến Cơ sở Ito, nơi được mệnh danh là lãnh địa của nghệ thuật. Sau khi hoàn tất việc di dời, 
Đại học Kyushu sẽ là thứ hai trong số rất ít những trường có trang thiết bị nghiên cứu và 
môi trường học tập tốt nhất trong khu vực Châu Á.

Rất khó để đo lường năng lực đào tạo của một trường đại học, và 
cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá năng lực này. 
Tuy nhiên, việc trường chúng tôi được chọn vào một trong 13 địa 
điểm tham gia Dự án G30 – một dự án danh tiếng được Chính phủ 
Nhật Bản chú trọng – có tính cạnh tranh cao đã thể hiện chất lượng 
giáo dục mà trường chúng tôi cung cấp. Dự án G30 được thiết kế 
với mục đích cơ bản là xúc tiến toàn cầu hóa nền giáo dục đại học 
của Nhật Bản và tiến đến mục tiêu đón trên 300.000 sinh viên 
quốc tế đến nhập học tại các trường đại học của Nhật Bản tính đến 
năm 2020. Những trường được chọn được kỳ vọng sẽ xây dựng và 
cải thiện một hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước 
ngoài học tập và nghiên cứu, hạn chế tối đa rào cản ngôn ngữ và 
văn hóa, đồng thời giúp cho sinh viên nước ngoài phổ biến những 
thành quả mà họ đạt được từ sự nỗ lực của bản thân đến các 
trường đại học khác tại Nhật Bản. Năng lực đào tạo vượt trội của 
trường chúng tôi còn được chứng minh qua việc những sinh viên 
tốt nghiệp của trường nhận được rất nhiều lời mời từ cả các viện 
hàn lâm lẫn các doanh nghiệp. Trong số 2.500 sinh viên tốt nghiệp 
đại học từ trường vào năm 2011 có khoảng 52% tiếp tục học lên 
cao học, và khoảng 38% đã tìm được công việc tại các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức nhà nước.

Đại học Kyushu, một trong số ít các cơ sở nghiên cứu 
ưu tú ở Nhật Bản, thường được biết đến với những 
nghiên cứu đột phá. Một lĩnh vực nghiên cứu mang 
tính cách mạng nổi tiếng hiện nay của chúng tôi chính 
là nguồn năng lượng thế hệ mới. Đây là một trong số 
những đóng góp của trường trong lĩnh vực này, lĩnh 
vực mà trường chúng tôi đã được chọn là địa điểm đầu 
tiên tham gia chương trình WPI do chính phủ tài trợ 
(World Premier International Research Center 
Initiative - Xúc tiến Xây dựng Các Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc tế Hàng đầu Thế giới) vào năm 2010.
I2CNER, viện nghiên cứu được thành lập từ liên kết 
với Đại học Illinois Urbana-Champaign tại Cơ sở Ito 
bằng ngân sách WPI, hiện đang thực hiện một loạt các 
nghiên cứu nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội 
sử dụng năng lượng cacbon trung tính thông qua các 
sáng kiến xanh.

Một chỉ số khác thể hiện năng lực nghiên cứu của trường là số lượng các công 
trình nghiên cứu đã được công nhận và hỗ trợ kinh phí bởi chương trình Global 
COE, chương trình có tính cạnh tranh rất cao của Chính phủ Nhật Bản. Hiện tại, 
có năm nghiên cứu mang tính thay đổi thế giới đang được tiến hành, bao gồm 
nghiên cứu Toán học trong Công nghiệp, và Sinh thái học Bảo tồn Châu Á - Nền 
tảng cho Sự Hỗ sinh giữa Con người - Tự nhiên.

F U K U O K A -  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Đ Ạ I  H Ọ C  K Y U S H U

Fukuoka, ngôi nhà của trường Đại học Kyushu, là thành phố lớn nhất ở Kyushu với dân số hơn 1,5 triệu 
người. Di chuyển từ Tokyo đến Fukuoka mất khoảng trên 5 giờ khi đi bằng tàu Shinkansen và khoảng 90 
phút nếu đi bằng máy bay. Với khí hậu ôn hòa, Fukuoka được xem là một trong những thành phố sống thoải 
mái nhất tại Châu Á. Nếu phải dùng một từ để thể hiện sức hấp dẫn của Fukuoka thì có lẽ đó chính là “hài 
hòa”. Trong khi trên những con phố của Tenjin, trung tâm thương mại của thành phố, nối tiếp những tòa nhà 
và cửa hàng thương xá hiện đại thì ở vùng ngoại ô, cảnh sắc thiên nhiên lại vô cùng phong phú với bờ biển, 
đồi núi, và vô số những công trình văn hóa, lịch sử như đền, chùa. Với dân số vừa phải, khu đô thị tồn tại 
cùng với thiên nhiên, và phương tiện giao thông tiện lợi, bao gồm cả sân bay, Fukuoka chính là thành phố 
kết hợp nhiều yếu tố một cách hài hòa.

Fukuoka đóng vai trò như là một cửa ngõ đến Châu Á về cả mặt địa 
lý lẫn lịch sử, và còn là một thành phố tràn đầy sức sống với không 
khí năng động và mang tính quốc tế. Đến nơi đây, du khách nước 
ngoài sẽ được cung cấp một nguồn thông tin phong phú, gồm có các 
ấn phẩm bằng tiếng Anh miễn phí, đài phát thanh FM phát nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, và  biển chỉ đường bằng bốn ngôn ngữ cùng 
các cửa hàng bán thực phẩm nước ngoài, vì thế các sinh viên quốc 
tế sẽ ít gặp phải khó khăn khi sinh sống ở Fukuoka. Thành phố cởi 
mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 
sinh sống tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 
phố Hấp dẫn nhất Thế giới”, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 
(Đức). 

Để biết thêm sức hấp dẫn của Fukuoka và khu vực rộng lớn Kyushu, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Fukuoka “hài hòa”

Fukuoka “đa văn hóa” Năng lực đào tạo Vượt trội

Lịch sử 
phát triển

Các Đơn vị trực thuộc trong trường

1903

1911
1949

2003
2004
2011

Được thành lập với tên gọi Đại học Y khoa Fukuoka, 
một cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Hoàng gia Kyoto
Được thành lập với tên gọi Đại học Hoàng gia Kyushu
Tái tổ chức cơ cấu thành Đại học Kyushu theo 
Luật Thành lập Trường Quốc gia
Hợp nhất với Học viện Thiết kế Kyushu
Trở thành một Tập đoàn Giáo dục đại học Quốc gia
Kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Các Trường đào tạo đại 
học (11)

Các Trường đào tạo 
sau đại học (18)

Các viện nghiên cứu (5)

Bệnh viện của trường

Thư viện trường

Văn học, Giáo dục, Luật, Kinh tế, Khoa học tự nhiên, 
Y, Răng hàm mặt, Dược, Kỹ thuật, Thiết kế, Nông nghiệp

Viện Y học về Đề kháng Cơ thể, Viện nghiên cứu về Cơ học Ứng 
dụng, Viện Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật, Viện công nghiệp Toán 
học, I2CNER (chương trình WPI- Xúc tiến xây dựng các trung tâm 
nghiên cứu hàng đầu thế giới)

1.415 giường

4.107.706 đầu sách, 93.517 tạp chí định kỳ (bao gồm cả báo điện tử)

Nhân văn, Khoa học hợp nhất xã hội toàn cầu, Nghiên cứu Con 
người - Môi trường, Luật, Trường Luật (Chuyên sâu), Kinh tế, 
Khoa học tự nhiên, Toán, Nghiên cứu Hệ thống Sự sống, Y khoa, 
Nha khoa, Dược phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế, Nghiên cứu Thông tin 
và Công nghệ Điện, Khoa học Kỹ thuật, Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học, Nghiên cứu tổng hợp Các lĩnh vực mới
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Tháp Fukuoka

Lễ hội Hakata Gion Yamakasa

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Do thành phố Fukuoka cung cấp

Do thành phố Fukuoka cung cấp

THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Tokyo

Fukuoka

Seoul

Đài Bắc

Bangkok

Jakarta

Hà Nội

Bắc Kinh
1.000 km

2.000 km

5.000 km

TS. Petros Sofronis
Giám đốc Viện Nghiên cứu 
Quốc tế về Năng lượng 
Cacbon Trung tính (I2CNER), 
và là Giáo sư tại Đại học 
Illinios Urbana-Champaign

Do tính lưu động của sinh viên trên toàn thế giới ngày 
càng tăng nên các bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới được phổ biến ngày càng rộng rãi và nhanh 
chóng. Tuy nhiên các bảng xếp hạng này vẫn còn gây 
nhiều tranh cãi. Các bảng xếp hạng có khuynh hướng 
cho điểm các trường đại học sử dụng tiếng Anh cao 
hơn, bởi việc đánh giá xếp hạng năng lực nghiên cứu 
được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu chỉ thu thập 
được từ các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sinh 
viên/giảng viên được sử dụng để đo lường chất lượng 
đào tạo, tuy nhiên vẫn còn những nghi ngờ về tính hiệu 
quả của việc sử dụng tỷ lệ này làm tiêu chí đánh giá 
năng lực đào tạo. Mặt khác, những nhân tố như những 
trang thiết bị thí nghiệm với quy mô lớn cũng thỉnh 
thoảng được đưa vào làm chỉ số đánh giá. Tuy vậy, 
cũng phải nói rằng, các bảng xếp hạng các trường đại 
học trên thế giới thực sự cũng giúp cho những ai quan 
tâm có được cái nhìn sơ lược ban đầu về trường Đại 
học Kyushu. Bảng xếp hạng QS (năm 2012/2013) đánh 
giá Đại học Kyushu đứng thứ 128, xếp trên Đại học 
Nam California (Mỹ) và Đại học Newcastle (Anh). Năm 
2013, QS cũng xếp trường đứng thứ 20 ở châu Á và 
thứ 7 ở Nhật Bản. Theo Thomson Reuters (năm 2013) 
Đại học Kyushu được xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng 
các cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản.

Đại học Kyushu đứng vị trí nào trong các bảng 
xếp hạng các trường đại học trên thế giới?

Kyushu University,  6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
E-mail: global30@jimu.kyushu-u.ac.jp

Đại học Kyushu - một 
trong những cơ sở giáo 
dục đại học uy tín nhất tại 
Nhật Bản – hiện đang 
cung cấp một hệ thống 
các chương trình giảng 
dạy cấp chứng chỉ hoàn 
toàn bằng tiếng Anh! 

[Bản Tiếng Việt]
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mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 

, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 

, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Nhà thờ hồi giáo đầu tiên ở Kyushu



CHƯƠNG TRÌNH
 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

bằng tiếng Anh
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Với lịch sử quan hệ ngoại giao lâu dài và sự gần gũi về mặt 
địa lý, thật dễ hiểu khi phần lớn sinh viên quốc tế đang học 
tập tại Đại học Kyushu đều đến từ các quốc gia Châu Á 
(88,2%). Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên đến từ Châu Âu 
(4,9%) và Châu Phi (2,4%).

Có 1.969 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới hiện 
đang theo học tại Đại học Kyushu.

Thống kê Sinh viên Quốc tế 
(tính đến 1/5/2013)

K H Á I  Q U Á T  V Ề  Đ Ạ I  H Ọ C  K Y U S H U

❺Cơ sở Ohashi

Cơ sở Ohashi ❺

❹Cơ sở Chikushi

Cơ sở Chikushi ❹

❸Cơ sở Bệnh viện

Cơ sở Bệnh viện ❸

❷Cơ sở Hakozaki

Cơ sở Hakozaki ❷

❶Cơ sở Ito

❶Cơ sở Ito

Đại học Kyushu có tất cả năm cơ sở, hầu 
hết đều nằm ở thành phố Fukuoka.
Sinh viên được phân học tại các cơ sở khác 
nhau tùy theo từng chuyên ngành. 

Nishitetsu
JR

Tàu điện ngầm
Đường cao tốc

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Truy cập www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ để biết thêm thông tin về các chương trình cấp chứng chỉ của trường chúng tôi.

Đ Ị A  Đ I Ể M  C Á C  C Ơ  S Ở

Fukuoka có an toàn đối với các đám bụi phóng xạ không?
Fukuoka không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 và sự cố hư hỏng nhà 
máy điện hạt nhân sau đó, vì về cơ bản Fukuoka nằm ở phía bên kia của Nhật Bản, cách khoảng 634 dặm (1.020 km) 
về phía tây nam của Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân. Mức độ phóng xạ tại khu vực Fukuoka vẫn giữ ở mức độ 
như trước thảm họa điện hạt nhân. Theo báo cáo gần đây của một chuyên gia về quản lý thiên tai, Fukuoka cũng đã 
được chọn là thành phố an toàn nhất về phương diện động đất. Nó ít bị ảnh hưởng của những trận động đất lớn và 
thậm chí nếu bị ảnh hưởng thì hậu quả đối với thành phố cũng rất hạn chế, trong đó có nhiều tòa nhà mới và công dân 
của các tòa nhà này cũng dễ dàng bảo vệ hàng rào dây thép số lượng lớn nhiều cửa hàng với các vật dụng cần thiết 
hàng ngày và thiết bị y tế. Đại học Kyushu đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà thảm họa tương 
tự có thể mang lại. Chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp toàn trường để kiểm soát những tình huống khẩn cấp là 
nhóm đối phó nguy cấp bao gồm lãnh đạo của các phòng ban trong trường dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị. Nhóm giám sát, đánh giá, quyết định chính sách an toàn và học tập cho toàn trường. Chúng tôi sẵn 
sàng tiến hành mọi phương cách để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sinh viên quốc tế của trường, vì thế xin các bạn 
yên tâm bởi bạn có thể đặt niềm tin ở trường chúng tôi.

Nghiên cứu thay đổi thế giới
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Là một trong bảy trường thuộc hệ thống Đại học Hoàng gia của Nhật Bản được thành lập 
vào năm 1911, Đại học Kyushu đặt ra mục tiêu trở thành trường đi đầu về đào tạo và 
nghiên cứu không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên phạm vi khắp Châu Á. Hiện tại, trường có 
tổng số 20.000 sinh viên, trong đó có khoảng 10% là sinh viên quốc tế, và đội ngũ cán bộ 
khoảng hơn 2.000 giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy và nghiên cứu tại 11 khoa đào 
tạo bậc đại học và 18 khoa đào tạo sau đại học cùng các trung tâm nghiên cứu liên kết. 
Thế mạnh chủ yếu của Đại học Kyushu là ở những chương trình khoa học tiên tiến và sáng 
tạo, bằng chứng là việc trường đang điều hành một trong những trường y khoa tiên tiến và 
được đánh giá cao nhất ở Châu Á. Trường chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho việc chuyển 
đến Cơ sở Ito, nơi được mệnh danh là lãnh địa của nghệ thuật. Sau khi hoàn tất việc di dời, 
Đại học Kyushu sẽ là thứ hai trong số rất ít những trường có trang thiết bị nghiên cứu và 
môi trường học tập tốt nhất trong khu vực Châu Á.

Rất khó để đo lường năng lực đào tạo của một trường đại học, và 
cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá năng lực này. 
Tuy nhiên, việc trường chúng tôi được chọn vào một trong 13 địa 
điểm tham gia Dự án G30 – một dự án danh tiếng được Chính phủ 
Nhật Bản chú trọng – có tính cạnh tranh cao đã thể hiện chất lượng 
giáo dục mà trường chúng tôi cung cấp. Dự án G30 được thiết kế 
với mục đích cơ bản là xúc tiến toàn cầu hóa nền giáo dục đại học 
của Nhật Bản và tiến đến mục tiêu đón trên 300.000 sinh viên 
quốc tế đến nhập học tại các trường đại học của Nhật Bản tính đến 
năm 2020. Những trường được chọn được kỳ vọng sẽ xây dựng và 
cải thiện một hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước 
ngoài học tập và nghiên cứu, hạn chế tối đa rào cản ngôn ngữ và 
văn hóa, đồng thời giúp cho sinh viên nước ngoài phổ biến những 
thành quả mà họ đạt được từ sự nỗ lực của bản thân đến các 
trường đại học khác tại Nhật Bản. Năng lực đào tạo vượt trội của 
trường chúng tôi còn được chứng minh qua việc những sinh viên 
tốt nghiệp của trường nhận được rất nhiều lời mời từ cả các viện 
hàn lâm lẫn các doanh nghiệp. Trong số 2.500 sinh viên tốt nghiệp 
đại học từ trường vào năm 2011 có khoảng 52% tiếp tục học lên 
cao học, và khoảng 38% đã tìm được công việc tại các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức nhà nước.

Đại học Kyushu, một trong số ít các cơ sở nghiên cứu 
ưu tú ở Nhật Bản, thường được biết đến với những 
nghiên cứu đột phá. Một lĩnh vực nghiên cứu mang 
tính cách mạng nổi tiếng hiện nay của chúng tôi chính 
là nguồn năng lượng thế hệ mới. Đây là một trong số 
những đóng góp của trường trong lĩnh vực này, lĩnh 
vực mà trường chúng tôi đã được chọn là địa điểm đầu 
tiên tham gia chương trình WPI do chính phủ tài trợ 
(World Premier International Research Center 
Initiative - Xúc tiến Xây dựng Các Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc tế Hàng đầu Thế giới) vào năm 2010.
I2CNER, viện nghiên cứu được thành lập từ liên kết 
với Đại học Illinois Urbana-Champaign tại Cơ sở Ito 
bằng ngân sách WPI, hiện đang thực hiện một loạt các 
nghiên cứu nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội 
sử dụng năng lượng cacbon trung tính thông qua các 
sáng kiến xanh.

Một chỉ số khác thể hiện năng lực nghiên cứu của trường là số lượng các công 
trình nghiên cứu đã được công nhận và hỗ trợ kinh phí bởi chương trình Global 
COE, chương trình có tính cạnh tranh rất cao của Chính phủ Nhật Bản. Hiện tại, 
có năm nghiên cứu mang tính thay đổi thế giới đang được tiến hành, bao gồm 
nghiên cứu Toán học trong Công nghiệp, và Sinh thái học Bảo tồn Châu Á - Nền 
tảng cho Sự Hỗ sinh giữa Con người - Tự nhiên.

F U K U O K A -  N G Ô I  N H À  C Ủ A  Đ Ạ I  H Ọ C  K Y U S H U

Fukuoka, ngôi nhà của trường Đại học Kyushu, là thành phố lớn nhất ở Kyushu với dân số hơn 1,5 triệu 
người. Di chuyển từ Tokyo đến Fukuoka mất khoảng trên 5 giờ khi đi bằng tàu Shinkansen và khoảng 90 
phút nếu đi bằng máy bay. Với khí hậu ôn hòa, Fukuoka được xem là một trong những thành phố sống thoải 
mái nhất tại Châu Á. Nếu phải dùng một từ để thể hiện sức hấp dẫn của Fukuoka thì có lẽ đó chính là “hài 
hòa”. Trong khi trên những con phố của Tenjin, trung tâm thương mại của thành phố, nối tiếp những tòa nhà 
và cửa hàng thương xá hiện đại thì ở vùng ngoại ô, cảnh sắc thiên nhiên lại vô cùng phong phú với bờ biển, 
đồi núi, và vô số những công trình văn hóa, lịch sử như đền, chùa. Với dân số vừa phải, khu đô thị tồn tại 
cùng với thiên nhiên, và phương tiện giao thông tiện lợi, bao gồm cả sân bay, Fukuoka chính là thành phố 
kết hợp nhiều yếu tố một cách hài hòa.

Fukuoka đóng vai trò như là một cửa ngõ đến Châu Á về cả mặt địa 
lý lẫn lịch sử, và còn là một thành phố tràn đầy sức sống với không 
khí năng động và mang tính quốc tế. Đến nơi đây, du khách nước 
ngoài sẽ được cung cấp một nguồn thông tin phong phú, gồm có các 
ấn phẩm bằng tiếng Anh miễn phí, đài phát thanh FM phát nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, và  biển chỉ đường bằng bốn ngôn ngữ cùng 
các cửa hàng bán thực phẩm nước ngoài, vì thế các sinh viên quốc 
tế sẽ ít gặp phải khó khăn khi sinh sống ở Fukuoka. Thành phố cởi 
mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 
sinh sống tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 
phố Hấp dẫn nhất Thế giới”, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 
(Đức). 

Để biết thêm sức hấp dẫn của Fukuoka và khu vực rộng lớn Kyushu, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Fukuoka “hài hòa”

Fukuoka “đa văn hóa” Năng lực đào tạo Vượt trội

Lịch sử 
phát triển

Các Đơn vị trực thuộc trong trường

1903

1911
1949

2003
2004
2011

Được thành lập với tên gọi Đại học Y khoa Fukuoka, 
một cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Hoàng gia Kyoto
Được thành lập với tên gọi Đại học Hoàng gia Kyushu
Tái tổ chức cơ cấu thành Đại học Kyushu theo 
Luật Thành lập Trường Quốc gia
Hợp nhất với Học viện Thiết kế Kyushu
Trở thành một Tập đoàn Giáo dục đại học Quốc gia
Kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Các Trường đào tạo đại 
học (11)

Các Trường đào tạo 
sau đại học (18)

Các viện nghiên cứu (5)

Bệnh viện của trường

Thư viện trường

Văn học, Giáo dục, Luật, Kinh tế, Khoa học tự nhiên, 
Y, Răng hàm mặt, Dược, Kỹ thuật, Thiết kế, Nông nghiệp

Viện Y học về Đề kháng Cơ thể, Viện nghiên cứu về Cơ học Ứng 
dụng, Viện Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật, Viện công nghiệp Toán 
học, I2CNER (chương trình WPI- Xúc tiến xây dựng các trung tâm 
nghiên cứu hàng đầu thế giới)

1.415 giường

4.107.706 đầu sách, 93.517 tạp chí định kỳ (bao gồm cả báo điện tử)

Nhân văn, Khoa học hợp nhất xã hội toàn cầu, Nghiên cứu Con 
người - Môi trường, Luật, Trường Luật (Chuyên sâu), Kinh tế, 
Khoa học tự nhiên, Toán, Nghiên cứu Hệ thống Sự sống, Y khoa, 
Nha khoa, Dược phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế, Nghiên cứu Thông tin 
và Công nghệ Điện, Khoa học Kỹ thuật, Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học, Nghiên cứu tổng hợp Các lĩnh vực mới

K H Á I  Q U Á T  V Ề  Đ Ạ I  H Ọ C  K Y U S H U

Tháp Fukuoka

Lễ hội Hakata Gion Yamakasa

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào
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Tokyo

Fukuoka

Seoul

Đài Bắc

Bangkok

Jakarta

Hà Nội

Bắc Kinh
1.000 km

2.000 km

5.000 km

TS. Petros Sofronis
Giám đốc Viện Nghiên cứu 
Quốc tế về Năng lượng 
Cacbon Trung tính (I2CNER), 
và là Giáo sư tại Đại học 
Illinios Urbana-Champaign

Do tính lưu động của sinh viên trên toàn thế giới ngày 
càng tăng nên các bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới được phổ biến ngày càng rộng rãi và nhanh 
chóng. Tuy nhiên các bảng xếp hạng này vẫn còn gây 
nhiều tranh cãi. Các bảng xếp hạng có khuynh hướng 
cho điểm các trường đại học sử dụng tiếng Anh cao 
hơn, bởi việc đánh giá xếp hạng năng lực nghiên cứu 
được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu chỉ thu thập 
được từ các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sinh 
viên/giảng viên được sử dụng để đo lường chất lượng 
đào tạo, tuy nhiên vẫn còn những nghi ngờ về tính hiệu 
quả của việc sử dụng tỷ lệ này làm tiêu chí đánh giá 
năng lực đào tạo. Mặt khác, những nhân tố như những 
trang thiết bị thí nghiệm với quy mô lớn cũng thỉnh 
thoảng được đưa vào làm chỉ số đánh giá. Tuy vậy, 
cũng phải nói rằng, các bảng xếp hạng các trường đại 
học trên thế giới thực sự cũng giúp cho những ai quan 
tâm có được cái nhìn sơ lược ban đầu về trường Đại 
học Kyushu. Bảng xếp hạng QS (năm 2012/2013) đánh 
giá Đại học Kyushu đứng thứ 128, xếp trên Đại học 
Nam California (Mỹ) và Đại học Newcastle (Anh). Năm 
2013, QS cũng xếp trường đứng thứ 20 ở châu Á và 
thứ 7 ở Nhật Bản. Theo Thomson Reuters (năm 2013) 
Đại học Kyushu được xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng 
các cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản.

Đại học Kyushu đứng vị trí nào trong các bảng 
xếp hạng các trường đại học trên thế giới?

Kyushu University,  6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
E-mail: global30@jimu.kyushu-u.ac.jp

Đại học Kyushu - một 
trong những cơ sở giáo 
dục đại học uy tín nhất tại 
Nhật Bản – hiện đang 
cung cấp một hệ thống 
các chương trình giảng 
dạy cấp chứng chỉ hoàn 
toàn bằng tiếng Anh! 

[Bản Tiếng Việt]
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Các quốc 
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214

Hàn Quốc
245
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Ai Cập 23
Bangladesh 23
Pháp 24
Mỹ 28
Đài Loan 38
Thái Lan 40
Việt Nam 49
Malaysia 57
Indonesia 96
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mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 

, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 

, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp
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Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào
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Nhà thờ hồi giáo đầu tiên ở Kyushu
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KỸ THUẬT

TÀI NGUYÊN SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC

Lịch tuyển sinh

●Hồ sơ dự tuyển sẽ được tiếp nhận theo đợt như bảng dưới đây. Sẽ chỉ tiếp nhận một bộ hồ sơ trong năm ghi ở dưới. 
●Hồ sơ của chương trình đào tạo đại học quốc tế sẽ được xét tuyển theo hai vòng: xét tuyển ban đầu và xét tuyển lần 
hai. Vòng xét tuyển ban đầu được thực hiện dựa trên sự đánh giá tổng quát hồ sơ đã nộp. Vòng xét tuyển lần hai 
bao gồm phỏng vấn, hoặc bài kiểm tra viết.

●Với các ứng viên của Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học: Chỉ những ứng viên có thể tham dự phỏng vấn 
ở Hàn Quốc và Nhật Bản (Fukuoka) có thể nộp hồ sơ trong Đợt tuyển sinh sớm.

Từ năm 2010, trường chúng tôi cung cấp năm chương trình đào tạo đại học cấp chứng chỉ bằng tiếng Anh, gồm Hóa học 
Ứng dụng, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng, Cơ khí Công nghệ, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, và Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học.
Ứng viên sẽ được yêu cầu chọn một trong năm chương trình trên khi nộp đơn dự tuyển.

Cùng với truyền thống hướng về Châu Á, trường chúng tôi đã đào tạo được nhiều sinh viên tốt nghiệp nổi 
tiếng đến từ khu vực này. Trong đó có: Quách Mạt Nhược (nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khảo cổ và 
quan chức chính phủ Trung Quốc, tốt nghiệp thạc sĩ năm 1923); Lương Định Của (“Cha đẻ của nền nông 
nghiệp Việt Nam”, tốt nghiệp cử nhân năm 1947); Võ Tòng Xuân (nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay năm 
2003, tốt nghiệp tiến sĩ năm 1973).

Trong các cựu sinh viên ưu tú do Đại học Kyushu đào tạo, người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời 
gian gần đây chính là Tiến sĩ Koichi Wakata, người đã bay vào vũ trụ trong ba chuyến phóng tàu con thoi 
khác nhau của NASA. Tiến sĩ Wakata tốt nghiệp Đại học Kyushu với bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành 
Cơ học Ứng dụng vào năm 1989. Sau khi hoàn thành sứ mệnh NASA thứ hai của mình vào năm 2000, nhà 
du hành người Nhật quay trở lại tiếp tục học vị tiến sĩ chuyên ngành Hàng không Vũ trụ. Tháng 2 năm 2011,  
ông được bổ nhiệm cuộc thám hiểm 38 và 39, bắt đầu tháng 11 năm 2013. Những kế hoạch này sẽ giúp Tiến 
sĩ Wakata trở thành nhà du hành người Nhật đầu tiên chỉ huy Trạm không gian Quốc tế (ISS).

Tiến sĩ Koichi Wakata
Phi hành gia JAXA

Với sự giúp đỡ của NASA/JAXA

Học phí (tính đến tháng 7/2013)
Như trong bảng dưới đây, các bạn cần 
phải đóng 549.900 Yên cho năm học đầu 
tiên và 267.900 Yên từ năm học thứ hai. 
Đây là một nửa số phí mà sinh viên Nhật 
Bản phải đóng. Hiện tại, trường không 
có kế hoạch bằng cách nào trả tiền học 
phí hay phí nhập học theo lần. 

Chi phí sinh hoạt
Do giá cả tiêu dùng thấp hơn nên chi phí sinh hoạt ở Fukuoka tương đối thấp khi so sánh với những 
thành phố lớn khác như Tokyo và Osaka. Số tiền cần cho chi tiêu mỗi tháng của từng người sẽ khác 
nhau, tùy thuộc vào sở thích cá nhân và hoàn cảnh riêng của từng người, tuy nhiên bạn nên chuẩn bị 
một khoản chi tiêu trong khoảng từ 80.000 Yên đến 120.000 Yên mỗi tháng.

Các chi phí hàng tháng của sinh viên quốc 
tế tại Đại học Kuyshuu

Các loại lệ phí

282.000

133.950

133.950

549.900

●Học phí và các lệ phí khác được nêu trên đây có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mức 
phí mới sẽ được áp dụng nếu có sự thay đổi.
●Bảng trên đây không bao gồm bảo hiểm sức khỏe, hội phí hội cựu sinh viên, sách, v.v…

(Đơn vị: Yên Nhật)

¥＝Yên Nhật

Nguồn: Trang chủ JASSO
Trung bình toàn quốc: ¥138.000

Chi phí sinh hoạt trung 
bình hàng tháng theo 
từng khu vực 
(tính đến năm 2011)

Hokkaido
¥111.000

Tohoku
¥110.000

Kanto
(kể cả TOKYO)
¥151.000

Chubu
¥127.000

Kinki
(kể cả OSAKA)
¥134.000

Chugoku
¥119.000

Shikoku
¥110.000

Kyushu
(kể cả FUKUOKA)

¥121.000

¥＝Yên Nhật

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế chưa có sinh viên tốt nghiệp do chương trình chỉ mới được bắt đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, 
phần lớn các sinh viên tốt nghiệp chương trình thông thường dạy bằng tiếng Nhật của trường đều tiếp tục học lên các trường đào tạo 
sau đại học. Trong số đó, rất nhiều sinh viên chọn học Chương trình Thạc sĩ tại trường chúng tôi. Một số khác tiếp tục theo học ở các 
trường đào tạo sau đại học khác có uy tín trên thế giới.

Sự thật là bạn cần phải thông thạo tiếng Nhật để có thể kiếm được việc làm tại Nhật Bản. Tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp Nhật 
Bản ưu tiên tuyển các sinh viên quốc tế - những người có thể mang đến những ý tưởng và phương diện mới mẻ cho các hoạt động của 
công ty. Hàng năm, Đại học Kyushu tổ chức rất nhiều hội chợ việc làm để các sinh viên quan tâm muốn tìm việc làm tại Nhật Bản và các 
công ty tìm kiếm cơ hội tuyển dụng các sinh viên quốc tế có điều kiện gặp nhau. Năm trước, đã có 43 công ty Nhật tham gia hội chợ, và 
gần 200 sinh viên nước ngoài đã có cơ hội trao đổi thẳng thắn với các nhân viên phụ trách nhân sự của các công ty. Chúng tôi cũng tổ 
chức các hội thảo, nơi sinh viên có thể học phương thức sắp xếp cuộc hẹn với các công ty Nhật, học cách giới thiệu bản thân hiệu quả 
trong buổi phỏng vấn xin việc và sử dụng các cách diễn đạt thông dụng trong thương mại. Mỗi năm, chúng tôi nhận được hơn 200 lời 
mời cho các vị trí việc làm dành cho sinh viên nước ngoài. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng tốt các cơ hội này để phát huy tối đa 
tiềm năng của mình trong công việc.

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế về Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học hướng đến giải quyết 
các vấn đề thực tại hiện nay trong ngành khoa học sự sống, tính bền vững môi trường, các chính sách và sự 
phát triển kinh tế. Sinh viên tham gia chương trình này sẽ là một phần của một Khoa tự nhiên đa ngành đáng 
tự hào với 90 năm truyền thống và kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo không chỉ trong khu vực mà còn 
trên toàn cầu. Chương trình đa ngành naỳ bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, sinh viên có thể 
chọn các chuyên ngành như: (1) Sản xuất, Kỹ thuật và Thương mại Sinh học; (2) Sinh học Ứng dụng và Công 
nghệ Sinh học; (3) Tài nguyên Động vật; và (4) Lâm nghiệp và Lâm sản. Với nhóm chuyên gia thường trực, 
sinh viên sẽ được hướng dẫn thực nghiệm trong các lĩnh vực như khoa học cây trồng, khoa học biển, khoa 
học động vật, lâm nghiệp, khoa học và kỹ thuật môi trường, sinh học phân tử và công nghệ sinh học, khoa học 
thực phẩm, kinh tế tài nguyên sinh học và môi trường sinh học, chính sách và quản lý, và nhiều lĩnh vực khác. 
Chúng tôi tự tin rằng khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để ứng 
phó với các vấn đề trong thế giới hiện tại hoặc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Cơ khí Công nghệ: Nền văn minh được xây 
dựng từ máy móc. Cơ khí công nghệ là một nhánh 
trong nhóm ngành kỹ thuật liên quan đến việc sản 
xuất và sử dụng cơ năng để thiết kế, sản xuất và 
vận hành các loại máy móc và công cụ. Sinh viên 
sẽ được học công nghệ tiên tiến cần thiết để chế 
tạo ra các máy móc thúc đẩy thế giới, ví dụ như 
các thiết bị siêu chính xác ở cấp độ micro và nano, 
rôbôt có trí thông minh nhân tạo, năng lượng hydro 
và các thiết bị công nghệ sinh học.

Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ: Các kỹ sư hàng không vũ trụ đang theo đuổi 
những khả năng vô hạn và giấc mơ của loài người bằng cách vận dụng những 
công nghệ tiên tiến nhất của tất cả các lĩnh vực kỹ thuật cơ bản để mở ra những 
chân trời mới. Trong chương trình này, ngoài lý thuyết kỹ thuật dựa trên động 
lực học, sinh viên được học các kỹ thuật hệ thống cần thiết cho việc phát triển 
các phương tiện hàng không vũ trụ. Sinh viên cũng sẽ được học những công 
nghệ tiên tiến nhất để xác định và giải quyết những thách thức bắt nguồn từ sự 
phát triển của các phương tiện hàng không vũ trụ đang vận hành.

Hóa học Ứng dụng: Sinh viên theo học chương 
trình này sẽ được học phương pháp tổng hợp các chất 
ở mức độ nguyên tử và phân tử, với mục tiêu đóng 
góp thành tựu khoa học cho sự phát triển và phồn vinh 
của xã hội. Chương trình này cung cấp một hệ thống 
giáo dục tiên tiến về các công nghệ hóa học có thể 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm IT, 
khoa học môi trường, công nghệ nano và công nghệ 
sinh học, với nội dung tổng quát từ các chất hữu cơ, 
vô cơ cho đến sinh học phân tử.

Kỹ thuật Xây dựng dân dụng: Trong chương 
trình này, sinh viên sẽ được học phương pháp xây 
dựng, bảo trì, và quản lý cơ sở hạ tầng xã hội (hệ thống 
cấp thoát nước, đường sá, cầu cảng), cũng như khôi 
phục môi trường tự nhiên bị hư hại, tất cả đều nhằm 
mục đích tạo ra một xã hội an toàn hơn. Sinh viên sẽ 
nắm vững các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau về thiết kế và xây dựng công trình, quy 
hoạch đô thị, và bảo tồn đất và nước.

Việc làm ở Nhật Bản Những cựu sinh viên ưu tú

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế của chúng tôi không đòi hỏi sinh viên tham gia phải đạt bất cứ trình độ tiếng Nhật 
nào. Tất cả giờ học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoại trừ giờ học tiếng Nhật, và bạn cũng được tư vấn về việc 
học và các dịch vụ khác bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chắc chắn rằng cuộc sống ở Nhật sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều nếu 
bạn nói được một ít tiếng Nhật. Chúng tôi có các giờ học tiếng Nhật bắt buộc được thiết kế trong chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Bằng cách học ngôn ngữ, bạn không chỉ tận dụng được lợi ích của việc sinh sống ở Nhật, mà còn giúp 
tăng thêm giá trị của bản thân trên thị trường, đặc biệt trong trường hợp bạn muốn theo đuổi sự nghiệp ở Châu Á. Trung 
tâm Sinh viên Quốc tế cũng có các lớp tiếng Nhật ngoài giờ miễn phí cho những người muốn tìm hiểu thêm. Nguồn tài 
liệu học tập trực tuyến luôn sẵn có để phục vụ cho những bạn muốn học theo tiến độ riêng phù hợp với bản thân. Hãy vui 
học tiếng Nhật và tạo nên quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tại Nhật Bản!

Phí đăng ký nhập học đóng một lần (vào lúc đăng ký nhập học)

Học phí mùa thu

Học phí mùa xuân

Tổng số tiền phải đóng cho năm học đầu tiên

Số tiền

Có thể sống tại Nhật mà hoàn toàn không biết tiếng Nhật không??

Học tập
Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế có ba chuyên viên điều 
phối được giao vai trò giúp đỡ các bạn trong bất kỳ khía cạnh 
nào của cuộc sống đại học. Bạn có thể tìm đến các chuyên viên 
hướng dẫn và nhờ tư vấn không chỉ về các vấn đề trong học tập 
mà còn về bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến môi trường học tập 
của bạn. Bạn cũng có thể tham gia các buổi học bổ trợ do một 
nhóm sinh viên sau đại học (“nhóm hỗ trợ học tập”) tổ chức 
nếu bạn gặp khó khăn trong việc tiếp thu các giờ học hoặc cần 
giúp đỡ trong việc viết báo cáo. Với thuận lợi của sinh viên đi 
trước nhóm cũng có thể cho bạn lời khuyên về nhiều vấn đề từ 
việc chuẩn bị thi cử cho đến nghề nghiệp tương lai.

Cuộc sống sinh viên
Một nhóm hỗ trợ gồm những sinh viên là người Nhật và người nước ngoài sẽ được giao phụ trách hỗ trợ các sinh 
viên thuộc Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế. Nhóm này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với môi trường mới và 
giúp bạn thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. Họ sẽ đón bạn tại sân bay khi bạn đến, dẫn bạn tham quan trường 
và thành phố, cùng đi mua sắm, giúp bạn điền các mẫu đăng ký tại các cơ quan chức năng địa phương, giới thiệu 
bạn với bạn bè và giáo viên, và giúp bạn học tiếng Nhật căn bản. Nhóm hỗ trợ sẽ đóng vai trò như các cố vấn cá 
nhân của bạn, bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Nghiên cứu sinh Quốc tế, có văn phòng chi nhánh 
tại cả 5 cơ sở của trường, sẽ hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Với đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh, Trung tâm sẽ 
đến để giúp đỡ bạn khi bạn cần chuẩn bị và nộp giấy tờ cho các cơ quan nhà nước như Cục xuất nhập cảnh, hay 
khi bạn muốn thuê căn hộ, hoặc yêu cầu gì khác cần hỗ trợ.

Nhà ở
Đại học Kyushu có ký túc xá tại Cơ sở Ito cũng như trong các cơ sở khác được 
trang bị đầy đủ tiện nghi với các thiết bị cần thiết để giúp cuộc sống sinh viên 
đại học của bạn được an toàn, tiện lợi và thoải mái. Các sinh viên Chương trình 
Đào tạo Đại học Quốc tế được cấp một phòng tại một trong những ký túc xá của 
trường trong 1,5 năm cho đến khi các bạn quen với cuộc sống ở Nhật Bản. Sau 
đó, Trường sẽ giúp bạn tìm một chỗ ở mới, có thể là một căn hộ riêng gần với 
cơ sở đào tạo mà bạn đang theo học, và giúp bạn trong tất cả các thủ tục thuê 
nhà. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng các bạn có thể tập trung 
vào việc học và không gặp phải vấn đề rắc rối nào.
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Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/admissions-u.html

Hồ sơ dự tuyển

Các giấy tờ bổ sung

1. Đơn đăng ký đã điền đầy đủ và ký tên
2. Biên lai nộp lệ phí đăng ký (10.000 Yên)
3. Bản sao Hộ chiếu hoặc Thẻ đăng ký người nước ngoài.
4. Học bạ PTTH
5. Bằng tốt nghiệp cấp 3

[Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ]
Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS

[Các chuyên ngành Kỹ thuật khác]
Cho dù không bắt buộc nhưng chúng tôi 
khuyến khích nộp phiếu điểm chứng chỉ 
Tiếng Anh. 

Phiếu điểm của MỘT trong các kỳ thi sau:
• Trắc nghiệm năng lực học tập (SAT)
• GCE Trình độ AS
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Anh)
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha) và kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi xét tuyển vào đại học của Hàn Quốc và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kiểm tra năng lực học tập tổng quát của Ðài Loan và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Các chứng chỉ thuộc PRC và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
 * Lựa chọn một trong các chứng chỉNếu có các chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS, hoặc 

kết quả thi Cambridge ESOL

Với chương trình Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh họcVới chuyên ngành Kỹ thuật:

Các đợt tuyển 
sinh

Thông báo 
kết quả xét 
tuyển ban đầu

Thông báo 
kết quả trúng 
tuyển

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm E&B: Tuyển sinh thông 
thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E=Kỹ thuật, B=Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học

Đảm bảo kiểm tra những thông tin cập nhật nhất qua website của chúng tôi

Năm 1 và 2 Năm 3 và 4

Trợ cấp hàng tháng có thể phải chịu tạm ngưng do kết quả học tập kém và các yếu 
tố khác.

60.000 Yên một tháng 60.000 Yên một tháng

Thêm nữa! Thêm nhiều 
nếu kết quả 
vượt trội

Trợ cấp 60.000 Yên một tháng, và có cơ hội nhận được nhiều 
hơn ở hai năm cuối như bên dưới

Thời gian 4 nămHọc bổng
Mỗi năm, có đến 15 ứng viên trúng tuyển 
sẽ được nhận Học bổng Đào tạo Đại học 
Quốc tế Kyushu. Tất cả các ứng viên đều 
đủ tư cách để nhận học bổng. Ngoài ra 
cũng có học bổng khác vì bạn đã đăng ký 
vào Đại học Kyushu.

Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập vào:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/financialaid.html

Ký túc xá
¥30.000

Ăn uống
¥30.000

Điện nước
¥9.000

Sách ¥2.000

Chi phí khác
¥5.000

Bảo hiểm/
chi phí y tế  ¥3.000

Đi lại ¥3.000
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KỸ THUẬT

TÀI NGUYÊN SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC

Lịch tuyển sinh

●Hồ sơ dự tuyển sẽ được tiếp nhận theo đợt như bảng dưới đây. Sẽ chỉ tiếp nhận một bộ hồ sơ trong năm ghi ở dưới. 
●Hồ sơ của chương trình đào tạo đại học quốc tế sẽ được xét tuyển theo hai vòng: xét tuyển ban đầu và xét tuyển lần 
hai. Vòng xét tuyển ban đầu được thực hiện dựa trên sự đánh giá tổng quát hồ sơ đã nộp. Vòng xét tuyển lần hai 
bao gồm phỏng vấn, hoặc bài kiểm tra viết.

●Với các ứng viên của Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học: Chỉ những ứng viên có thể tham dự phỏng vấn 
ở Hàn Quốc và Nhật Bản (Fukuoka) có thể nộp hồ sơ trong Đợt tuyển sinh sớm.

Từ năm 2010, trường chúng tôi cung cấp năm chương trình đào tạo đại học cấp chứng chỉ bằng tiếng Anh, gồm Hóa học 
Ứng dụng, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng, Cơ khí Công nghệ, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, và Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học.
Ứng viên sẽ được yêu cầu chọn một trong năm chương trình trên khi nộp đơn dự tuyển.

Cùng với truyền thống hướng về Châu Á, trường chúng tôi đã đào tạo được nhiều sinh viên tốt nghiệp nổi 
tiếng đến từ khu vực này. Trong đó có: Quách Mạt Nhược (nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khảo cổ và 
quan chức chính phủ Trung Quốc, tốt nghiệp thạc sĩ năm 1923); Lương Định Của (“Cha đẻ của nền nông 
nghiệp Việt Nam”, tốt nghiệp cử nhân năm 1947); Võ Tòng Xuân (nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay năm 
2003, tốt nghiệp tiến sĩ năm 1973).

Trong các cựu sinh viên ưu tú do Đại học Kyushu đào tạo, người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời 
gian gần đây chính là Tiến sĩ Koichi Wakata, người đã bay vào vũ trụ trong ba chuyến phóng tàu con thoi 
khác nhau của NASA. Tiến sĩ Wakata tốt nghiệp Đại học Kyushu với bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành 
Cơ học Ứng dụng vào năm 1989. Sau khi hoàn thành sứ mệnh NASA thứ hai của mình vào năm 2000, nhà 
du hành người Nhật quay trở lại tiếp tục học vị tiến sĩ chuyên ngành Hàng không Vũ trụ. Tháng 2 năm 2011,  
ông được bổ nhiệm cuộc thám hiểm 38 và 39, bắt đầu tháng 11 năm 2013. Những kế hoạch này sẽ giúp Tiến 
sĩ Wakata trở thành nhà du hành người Nhật đầu tiên chỉ huy Trạm không gian Quốc tế (ISS).

Tiến sĩ Koichi Wakata
Phi hành gia JAXA

Với sự giúp đỡ của NASA/JAXA

Học phí (tính đến tháng 7/2013)
Như trong bảng dưới đây, các bạn cần 
phải đóng 549.900 Yên cho năm học đầu 
tiên và 267.900 Yên từ năm học thứ hai. 
Đây là một nửa số phí mà sinh viên Nhật 
Bản phải đóng. Hiện tại, trường không 
có kế hoạch bằng cách nào trả tiền học 
phí hay phí nhập học theo lần. 

Chi phí sinh hoạt
Do giá cả tiêu dùng thấp hơn nên chi phí sinh hoạt ở Fukuoka tương đối thấp khi so sánh với những 
thành phố lớn khác như Tokyo và Osaka. Số tiền cần cho chi tiêu mỗi tháng của từng người sẽ khác 
nhau, tùy thuộc vào sở thích cá nhân và hoàn cảnh riêng của từng người, tuy nhiên bạn nên chuẩn bị 
một khoản chi tiêu trong khoảng từ 80.000 Yên đến 120.000 Yên mỗi tháng.

Các chi phí hàng tháng của sinh viên quốc 
tế tại Đại học Kuyshuu

Các loại lệ phí

282.000

133.950

133.950

549.900

●Học phí và các lệ phí khác được nêu trên đây có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mức 
phí mới sẽ được áp dụng nếu có sự thay đổi.
●Bảng trên đây không bao gồm bảo hiểm sức khỏe, hội phí hội cựu sinh viên, sách, v.v…

(Đơn vị: Yên Nhật)

¥＝Yên Nhật

Nguồn: Trang chủ JASSO
Trung bình toàn quốc: ¥138.000

Chi phí sinh hoạt trung 
bình hàng tháng theo 
từng khu vực 
(tính đến năm 2011)

Hokkaido
¥111.000

Tohoku
¥110.000

Kanto
(kể cả TOKYO)
¥151.000

Chubu
¥127.000

Kinki
(kể cả OSAKA)
¥134.000

Chugoku
¥119.000

Shikoku
¥110.000

Kyushu
(kể cả FUKUOKA)

¥121.000

¥＝Yên Nhật

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế chưa có sinh viên tốt nghiệp do chương trình chỉ mới được bắt đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, 
phần lớn các sinh viên tốt nghiệp chương trình thông thường dạy bằng tiếng Nhật của trường đều tiếp tục học lên các trường đào tạo 
sau đại học. Trong số đó, rất nhiều sinh viên chọn học Chương trình Thạc sĩ tại trường chúng tôi. Một số khác tiếp tục theo học ở các 
trường đào tạo sau đại học khác có uy tín trên thế giới.

Sự thật là bạn cần phải thông thạo tiếng Nhật để có thể kiếm được việc làm tại Nhật Bản. Tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp Nhật 
Bản ưu tiên tuyển các sinh viên quốc tế - những người có thể mang đến những ý tưởng và phương diện mới mẻ cho các hoạt động của 
công ty. Hàng năm, Đại học Kyushu tổ chức rất nhiều hội chợ việc làm để các sinh viên quan tâm muốn tìm việc làm tại Nhật Bản và các 
công ty tìm kiếm cơ hội tuyển dụng các sinh viên quốc tế có điều kiện gặp nhau. Năm trước, đã có 43 công ty Nhật tham gia hội chợ, và 
gần 200 sinh viên nước ngoài đã có cơ hội trao đổi thẳng thắn với các nhân viên phụ trách nhân sự của các công ty. Chúng tôi cũng tổ 
chức các hội thảo, nơi sinh viên có thể học phương thức sắp xếp cuộc hẹn với các công ty Nhật, học cách giới thiệu bản thân hiệu quả 
trong buổi phỏng vấn xin việc và sử dụng các cách diễn đạt thông dụng trong thương mại. Mỗi năm, chúng tôi nhận được hơn 200 lời 
mời cho các vị trí việc làm dành cho sinh viên nước ngoài. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng tốt các cơ hội này để phát huy tối đa 
tiềm năng của mình trong công việc.

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế về Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học hướng đến giải quyết 
các vấn đề thực tại hiện nay trong ngành khoa học sự sống, tính bền vững môi trường, các chính sách và sự 
phát triển kinh tế. Sinh viên tham gia chương trình này sẽ là một phần của một Khoa tự nhiên đa ngành đáng 
tự hào với 90 năm truyền thống và kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo không chỉ trong khu vực mà còn 
trên toàn cầu. Chương trình đa ngành naỳ bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, sinh viên có thể 
chọn các chuyên ngành như: (1) Sản xuất, Kỹ thuật và Thương mại Sinh học; (2) Sinh học Ứng dụng và Công 
nghệ Sinh học; (3) Tài nguyên Động vật; và (4) Lâm nghiệp và Lâm sản. Với nhóm chuyên gia thường trực, 
sinh viên sẽ được hướng dẫn thực nghiệm trong các lĩnh vực như khoa học cây trồng, khoa học biển, khoa 
học động vật, lâm nghiệp, khoa học và kỹ thuật môi trường, sinh học phân tử và công nghệ sinh học, khoa học 
thực phẩm, kinh tế tài nguyên sinh học và môi trường sinh học, chính sách và quản lý, và nhiều lĩnh vực khác. 
Chúng tôi tự tin rằng khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để ứng 
phó với các vấn đề trong thế giới hiện tại hoặc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Cơ khí Công nghệ: Nền văn minh được xây 
dựng từ máy móc. Cơ khí công nghệ là một nhánh 
trong nhóm ngành kỹ thuật liên quan đến việc sản 
xuất và sử dụng cơ năng để thiết kế, sản xuất và 
vận hành các loại máy móc và công cụ. Sinh viên 
sẽ được học công nghệ tiên tiến cần thiết để chế 
tạo ra các máy móc thúc đẩy thế giới, ví dụ như 
các thiết bị siêu chính xác ở cấp độ micro và nano, 
rôbôt có trí thông minh nhân tạo, năng lượng hydro 
và các thiết bị công nghệ sinh học.

Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ: Các kỹ sư hàng không vũ trụ đang theo đuổi 
những khả năng vô hạn và giấc mơ của loài người bằng cách vận dụng những 
công nghệ tiên tiến nhất của tất cả các lĩnh vực kỹ thuật cơ bản để mở ra những 
chân trời mới. Trong chương trình này, ngoài lý thuyết kỹ thuật dựa trên động 
lực học, sinh viên được học các kỹ thuật hệ thống cần thiết cho việc phát triển 
các phương tiện hàng không vũ trụ. Sinh viên cũng sẽ được học những công 
nghệ tiên tiến nhất để xác định và giải quyết những thách thức bắt nguồn từ sự 
phát triển của các phương tiện hàng không vũ trụ đang vận hành.

Hóa học Ứng dụng: Sinh viên theo học chương 
trình này sẽ được học phương pháp tổng hợp các chất 
ở mức độ nguyên tử và phân tử, với mục tiêu đóng 
góp thành tựu khoa học cho sự phát triển và phồn vinh 
của xã hội. Chương trình này cung cấp một hệ thống 
giáo dục tiên tiến về các công nghệ hóa học có thể 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm IT, 
khoa học môi trường, công nghệ nano và công nghệ 
sinh học, với nội dung tổng quát từ các chất hữu cơ, 
vô cơ cho đến sinh học phân tử.

Kỹ thuật Xây dựng dân dụng: Trong chương 
trình này, sinh viên sẽ được học phương pháp xây 
dựng, bảo trì, và quản lý cơ sở hạ tầng xã hội (hệ thống 
cấp thoát nước, đường sá, cầu cảng), cũng như khôi 
phục môi trường tự nhiên bị hư hại, tất cả đều nhằm 
mục đích tạo ra một xã hội an toàn hơn. Sinh viên sẽ 
nắm vững các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau về thiết kế và xây dựng công trình, quy 
hoạch đô thị, và bảo tồn đất và nước.

Việc làm ở Nhật Bản Những cựu sinh viên ưu tú

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế của chúng tôi không đòi hỏi sinh viên tham gia phải đạt bất cứ trình độ tiếng Nhật 
nào. Tất cả giờ học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoại trừ giờ học tiếng Nhật, và bạn cũng được tư vấn về việc 
học và các dịch vụ khác bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chắc chắn rằng cuộc sống ở Nhật sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều nếu 
bạn nói được một ít tiếng Nhật. Chúng tôi có các giờ học tiếng Nhật bắt buộc được thiết kế trong chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Bằng cách học ngôn ngữ, bạn không chỉ tận dụng được lợi ích của việc sinh sống ở Nhật, mà còn giúp 
tăng thêm giá trị của bản thân trên thị trường, đặc biệt trong trường hợp bạn muốn theo đuổi sự nghiệp ở Châu Á. Trung 
tâm Sinh viên Quốc tế cũng có các lớp tiếng Nhật ngoài giờ miễn phí cho những người muốn tìm hiểu thêm. Nguồn tài 
liệu học tập trực tuyến luôn sẵn có để phục vụ cho những bạn muốn học theo tiến độ riêng phù hợp với bản thân. Hãy vui 
học tiếng Nhật và tạo nên quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tại Nhật Bản!

Phí đăng ký nhập học đóng một lần (vào lúc đăng ký nhập học)

Học phí mùa thu

Học phí mùa xuân

Tổng số tiền phải đóng cho năm học đầu tiên

Số tiền

Có thể sống tại Nhật mà hoàn toàn không biết tiếng Nhật không??

Học tập
Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế có ba chuyên viên điều 
phối được giao vai trò giúp đỡ các bạn trong bất kỳ khía cạnh 
nào của cuộc sống đại học. Bạn có thể tìm đến các chuyên viên 
hướng dẫn và nhờ tư vấn không chỉ về các vấn đề trong học tập 
mà còn về bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến môi trường học tập 
của bạn. Bạn cũng có thể tham gia các buổi học bổ trợ do một 
nhóm sinh viên sau đại học (“nhóm hỗ trợ học tập”) tổ chức 
nếu bạn gặp khó khăn trong việc tiếp thu các giờ học hoặc cần 
giúp đỡ trong việc viết báo cáo. Với thuận lợi của sinh viên đi 
trước nhóm cũng có thể cho bạn lời khuyên về nhiều vấn đề từ 
việc chuẩn bị thi cử cho đến nghề nghiệp tương lai.

Cuộc sống sinh viên
Một nhóm hỗ trợ gồm những sinh viên là người Nhật và người nước ngoài sẽ được giao phụ trách hỗ trợ các sinh 
viên thuộc Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế. Nhóm này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với môi trường mới và 
giúp bạn thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. Họ sẽ đón bạn tại sân bay khi bạn đến, dẫn bạn tham quan trường 
và thành phố, cùng đi mua sắm, giúp bạn điền các mẫu đăng ký tại các cơ quan chức năng địa phương, giới thiệu 
bạn với bạn bè và giáo viên, và giúp bạn học tiếng Nhật căn bản. Nhóm hỗ trợ sẽ đóng vai trò như các cố vấn cá 
nhân của bạn, bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Nghiên cứu sinh Quốc tế, có văn phòng chi nhánh 
tại cả 5 cơ sở của trường, sẽ hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Với đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh, Trung tâm sẽ 
đến để giúp đỡ bạn khi bạn cần chuẩn bị và nộp giấy tờ cho các cơ quan nhà nước như Cục xuất nhập cảnh, hay 
khi bạn muốn thuê căn hộ, hoặc yêu cầu gì khác cần hỗ trợ.

Nhà ở
Đại học Kyushu có ký túc xá tại Cơ sở Ito cũng như trong các cơ sở khác được 
trang bị đầy đủ tiện nghi với các thiết bị cần thiết để giúp cuộc sống sinh viên 
đại học của bạn được an toàn, tiện lợi và thoải mái. Các sinh viên Chương trình 
Đào tạo Đại học Quốc tế được cấp một phòng tại một trong những ký túc xá của 
trường trong 1,5 năm cho đến khi các bạn quen với cuộc sống ở Nhật Bản. Sau 
đó, Trường sẽ giúp bạn tìm một chỗ ở mới, có thể là một căn hộ riêng gần với 
cơ sở đào tạo mà bạn đang theo học, và giúp bạn trong tất cả các thủ tục thuê 
nhà. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng các bạn có thể tập trung 
vào việc học và không gặp phải vấn đề rắc rối nào.
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Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/admissions-u.html

Hồ sơ dự tuyển

Các giấy tờ bổ sung

1. Đơn đăng ký đã điền đầy đủ và ký tên
2. Biên lai nộp lệ phí đăng ký (10.000 Yên)
3. Bản sao Hộ chiếu hoặc Thẻ đăng ký người nước ngoài.
4. Học bạ PTTH
5. Bằng tốt nghiệp cấp 3

[Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ]
Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS

[Các chuyên ngành Kỹ thuật khác]
Cho dù không bắt buộc nhưng chúng tôi 
khuyến khích nộp phiếu điểm chứng chỉ 
Tiếng Anh. 

Phiếu điểm của MỘT trong các kỳ thi sau:
• Trắc nghiệm năng lực học tập (SAT)
• GCE Trình độ AS
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Anh)
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha) và kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi xét tuyển vào đại học của Hàn Quốc và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kiểm tra năng lực học tập tổng quát của Ðài Loan và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Các chứng chỉ thuộc PRC và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
 * Lựa chọn một trong các chứng chỉNếu có các chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS, hoặc 

kết quả thi Cambridge ESOL

Với chương trình Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh họcVới chuyên ngành Kỹ thuật:

Các đợt tuyển 
sinh

Thông báo 
kết quả xét 
tuyển ban đầu

Thông báo 
kết quả trúng 
tuyển

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm E&B: Tuyển sinh thông 
thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E=Kỹ thuật, B=Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học

Đảm bảo kiểm tra những thông tin cập nhật nhất qua website của chúng tôi

Năm 1 và 2 Năm 3 và 4

Trợ cấp hàng tháng có thể phải chịu tạm ngưng do kết quả học tập kém và các yếu 
tố khác.

60.000 Yên một tháng 60.000 Yên một tháng

Thêm nữa! Thêm nhiều 
nếu kết quả 
vượt trội

Trợ cấp 60.000 Yên một tháng, và có cơ hội nhận được nhiều 
hơn ở hai năm cuối như bên dưới

Thời gian 4 nămHọc bổng
Mỗi năm, có đến 15 ứng viên trúng tuyển 
sẽ được nhận Học bổng Đào tạo Đại học 
Quốc tế Kyushu. Tất cả các ứng viên đều 
đủ tư cách để nhận học bổng. Ngoài ra 
cũng có học bổng khác vì bạn đã đăng ký 
vào Đại học Kyushu.

Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập vào:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/financialaid.html

Ký túc xá
¥30.000

Ăn uống
¥30.000

Điện nước
¥9.000

Sách ¥2.000

Chi phí khác
¥5.000

Bảo hiểm/
chi phí y tế  ¥3.000

Đi lại ¥3.000
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KỸ THUẬT

TÀI NGUYÊN SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC

Lịch tuyển sinh

●Hồ sơ dự tuyển sẽ được tiếp nhận theo đợt như bảng dưới đây. Sẽ chỉ tiếp nhận một bộ hồ sơ trong năm ghi ở dưới. 
●Hồ sơ của chương trình đào tạo đại học quốc tế sẽ được xét tuyển theo hai vòng: xét tuyển ban đầu và xét tuyển lần 
hai. Vòng xét tuyển ban đầu được thực hiện dựa trên sự đánh giá tổng quát hồ sơ đã nộp. Vòng xét tuyển lần hai 
bao gồm phỏng vấn, hoặc bài kiểm tra viết.

●Với các ứng viên của Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học: Chỉ những ứng viên có thể tham dự phỏng vấn 
ở Hàn Quốc và Nhật Bản (Fukuoka) có thể nộp hồ sơ trong Đợt tuyển sinh sớm.

Từ năm 2010, trường chúng tôi cung cấp năm chương trình đào tạo đại học cấp chứng chỉ bằng tiếng Anh, gồm Hóa học 
Ứng dụng, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng, Cơ khí Công nghệ, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, và Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học.
Ứng viên sẽ được yêu cầu chọn một trong năm chương trình trên khi nộp đơn dự tuyển.

Cùng với truyền thống hướng về Châu Á, trường chúng tôi đã đào tạo được nhiều sinh viên tốt nghiệp nổi 
tiếng đến từ khu vực này. Trong đó có: Quách Mạt Nhược (nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà khảo cổ và 
quan chức chính phủ Trung Quốc, tốt nghiệp thạc sĩ năm 1923); Lương Định Của (“Cha đẻ của nền nông 
nghiệp Việt Nam”, tốt nghiệp cử nhân năm 1947); Võ Tòng Xuân (nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay năm 
2003, tốt nghiệp tiến sĩ năm 1973).

Trong các cựu sinh viên ưu tú do Đại học Kyushu đào tạo, người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời 
gian gần đây chính là Tiến sĩ Koichi Wakata, người đã bay vào vũ trụ trong ba chuyến phóng tàu con thoi 
khác nhau của NASA. Tiến sĩ Wakata tốt nghiệp Đại học Kyushu với bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành 
Cơ học Ứng dụng vào năm 1989. Sau khi hoàn thành sứ mệnh NASA thứ hai của mình vào năm 2000, nhà 
du hành người Nhật quay trở lại tiếp tục học vị tiến sĩ chuyên ngành Hàng không Vũ trụ. Tháng 2 năm 2011,  
ông được bổ nhiệm cuộc thám hiểm 38 và 39, bắt đầu tháng 11 năm 2013. Những kế hoạch này sẽ giúp Tiến 
sĩ Wakata trở thành nhà du hành người Nhật đầu tiên chỉ huy Trạm không gian Quốc tế (ISS).

Tiến sĩ Koichi Wakata
Phi hành gia JAXA

Với sự giúp đỡ của NASA/JAXA

Học phí (tính đến tháng 7/2013)
Như trong bảng dưới đây, các bạn cần 
phải đóng 549.900 Yên cho năm học đầu 
tiên và 267.900 Yên từ năm học thứ hai. 
Đây là một nửa số phí mà sinh viên Nhật 
Bản phải đóng. Hiện tại, trường không 
có kế hoạch bằng cách nào trả tiền học 
phí hay phí nhập học theo lần. 

Chi phí sinh hoạt
Do giá cả tiêu dùng thấp hơn nên chi phí sinh hoạt ở Fukuoka tương đối thấp khi so sánh với những 
thành phố lớn khác như Tokyo và Osaka. Số tiền cần cho chi tiêu mỗi tháng của từng người sẽ khác 
nhau, tùy thuộc vào sở thích cá nhân và hoàn cảnh riêng của từng người, tuy nhiên bạn nên chuẩn bị 
một khoản chi tiêu trong khoảng từ 80.000 Yên đến 120.000 Yên mỗi tháng.

Các chi phí hàng tháng của sinh viên quốc 
tế tại Đại học Kuyshuu

Các loại lệ phí

282.000

133.950

133.950

549.900

●Học phí và các lệ phí khác được nêu trên đây có thể thay đổi mà không thông báo trước. Mức 
phí mới sẽ được áp dụng nếu có sự thay đổi.
●Bảng trên đây không bao gồm bảo hiểm sức khỏe, hội phí hội cựu sinh viên, sách, v.v…

(Đơn vị: Yên Nhật)

¥＝Yên Nhật

Nguồn: Trang chủ JASSO
Trung bình toàn quốc: ¥138.000

Chi phí sinh hoạt trung 
bình hàng tháng theo 
từng khu vực 
(tính đến năm 2011)

Hokkaido
¥111.000

Tohoku
¥110.000

Kanto
(kể cả TOKYO)
¥151.000

Chubu
¥127.000

Kinki
(kể cả OSAKA)
¥134.000

Chugoku
¥119.000

Shikoku
¥110.000

Kyushu
(kể cả FUKUOKA)

¥121.000

¥＝Yên Nhật

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế chưa có sinh viên tốt nghiệp do chương trình chỉ mới được bắt đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, 
phần lớn các sinh viên tốt nghiệp chương trình thông thường dạy bằng tiếng Nhật của trường đều tiếp tục học lên các trường đào tạo 
sau đại học. Trong số đó, rất nhiều sinh viên chọn học Chương trình Thạc sĩ tại trường chúng tôi. Một số khác tiếp tục theo học ở các 
trường đào tạo sau đại học khác có uy tín trên thế giới.

Sự thật là bạn cần phải thông thạo tiếng Nhật để có thể kiếm được việc làm tại Nhật Bản. Tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp Nhật 
Bản ưu tiên tuyển các sinh viên quốc tế - những người có thể mang đến những ý tưởng và phương diện mới mẻ cho các hoạt động của 
công ty. Hàng năm, Đại học Kyushu tổ chức rất nhiều hội chợ việc làm để các sinh viên quan tâm muốn tìm việc làm tại Nhật Bản và các 
công ty tìm kiếm cơ hội tuyển dụng các sinh viên quốc tế có điều kiện gặp nhau. Năm trước, đã có 43 công ty Nhật tham gia hội chợ, và 
gần 200 sinh viên nước ngoài đã có cơ hội trao đổi thẳng thắn với các nhân viên phụ trách nhân sự của các công ty. Chúng tôi cũng tổ 
chức các hội thảo, nơi sinh viên có thể học phương thức sắp xếp cuộc hẹn với các công ty Nhật, học cách giới thiệu bản thân hiệu quả 
trong buổi phỏng vấn xin việc và sử dụng các cách diễn đạt thông dụng trong thương mại. Mỗi năm, chúng tôi nhận được hơn 200 lời 
mời cho các vị trí việc làm dành cho sinh viên nước ngoài. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng tốt các cơ hội này để phát huy tối đa 
tiềm năng của mình trong công việc.

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế về Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học hướng đến giải quyết 
các vấn đề thực tại hiện nay trong ngành khoa học sự sống, tính bền vững môi trường, các chính sách và sự 
phát triển kinh tế. Sinh viên tham gia chương trình này sẽ là một phần của một Khoa tự nhiên đa ngành đáng 
tự hào với 90 năm truyền thống và kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo không chỉ trong khu vực mà còn 
trên toàn cầu. Chương trình đa ngành naỳ bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, sinh viên có thể 
chọn các chuyên ngành như: (1) Sản xuất, Kỹ thuật và Thương mại Sinh học; (2) Sinh học Ứng dụng và Công 
nghệ Sinh học; (3) Tài nguyên Động vật; và (4) Lâm nghiệp và Lâm sản. Với nhóm chuyên gia thường trực, 
sinh viên sẽ được hướng dẫn thực nghiệm trong các lĩnh vực như khoa học cây trồng, khoa học biển, khoa 
học động vật, lâm nghiệp, khoa học và kỹ thuật môi trường, sinh học phân tử và công nghệ sinh học, khoa học 
thực phẩm, kinh tế tài nguyên sinh học và môi trường sinh học, chính sách và quản lý, và nhiều lĩnh vực khác. 
Chúng tôi tự tin rằng khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để ứng 
phó với các vấn đề trong thế giới hiện tại hoặc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Cơ khí Công nghệ: Nền văn minh được xây 
dựng từ máy móc. Cơ khí công nghệ là một nhánh 
trong nhóm ngành kỹ thuật liên quan đến việc sản 
xuất và sử dụng cơ năng để thiết kế, sản xuất và 
vận hành các loại máy móc và công cụ. Sinh viên 
sẽ được học công nghệ tiên tiến cần thiết để chế 
tạo ra các máy móc thúc đẩy thế giới, ví dụ như 
các thiết bị siêu chính xác ở cấp độ micro và nano, 
rôbôt có trí thông minh nhân tạo, năng lượng hydro 
và các thiết bị công nghệ sinh học.

Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ: Các kỹ sư hàng không vũ trụ đang theo đuổi 
những khả năng vô hạn và giấc mơ của loài người bằng cách vận dụng những 
công nghệ tiên tiến nhất của tất cả các lĩnh vực kỹ thuật cơ bản để mở ra những 
chân trời mới. Trong chương trình này, ngoài lý thuyết kỹ thuật dựa trên động 
lực học, sinh viên được học các kỹ thuật hệ thống cần thiết cho việc phát triển 
các phương tiện hàng không vũ trụ. Sinh viên cũng sẽ được học những công 
nghệ tiên tiến nhất để xác định và giải quyết những thách thức bắt nguồn từ sự 
phát triển của các phương tiện hàng không vũ trụ đang vận hành.

Hóa học Ứng dụng: Sinh viên theo học chương 
trình này sẽ được học phương pháp tổng hợp các chất 
ở mức độ nguyên tử và phân tử, với mục tiêu đóng 
góp thành tựu khoa học cho sự phát triển và phồn vinh 
của xã hội. Chương trình này cung cấp một hệ thống 
giáo dục tiên tiến về các công nghệ hóa học có thể 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm IT, 
khoa học môi trường, công nghệ nano và công nghệ 
sinh học, với nội dung tổng quát từ các chất hữu cơ, 
vô cơ cho đến sinh học phân tử.

Kỹ thuật Xây dựng dân dụng: Trong chương 
trình này, sinh viên sẽ được học phương pháp xây 
dựng, bảo trì, và quản lý cơ sở hạ tầng xã hội (hệ thống 
cấp thoát nước, đường sá, cầu cảng), cũng như khôi 
phục môi trường tự nhiên bị hư hại, tất cả đều nhằm 
mục đích tạo ra một xã hội an toàn hơn. Sinh viên sẽ 
nắm vững các công nghệ mới nhất trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau về thiết kế và xây dựng công trình, quy 
hoạch đô thị, và bảo tồn đất và nước.

Việc làm ở Nhật Bản Những cựu sinh viên ưu tú

Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế của chúng tôi không đòi hỏi sinh viên tham gia phải đạt bất cứ trình độ tiếng Nhật 
nào. Tất cả giờ học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoại trừ giờ học tiếng Nhật, và bạn cũng được tư vấn về việc 
học và các dịch vụ khác bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chắc chắn rằng cuộc sống ở Nhật sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều nếu 
bạn nói được một ít tiếng Nhật. Chúng tôi có các giờ học tiếng Nhật bắt buộc được thiết kế trong chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Bằng cách học ngôn ngữ, bạn không chỉ tận dụng được lợi ích của việc sinh sống ở Nhật, mà còn giúp 
tăng thêm giá trị của bản thân trên thị trường, đặc biệt trong trường hợp bạn muốn theo đuổi sự nghiệp ở Châu Á. Trung 
tâm Sinh viên Quốc tế cũng có các lớp tiếng Nhật ngoài giờ miễn phí cho những người muốn tìm hiểu thêm. Nguồn tài 
liệu học tập trực tuyến luôn sẵn có để phục vụ cho những bạn muốn học theo tiến độ riêng phù hợp với bản thân. Hãy vui 
học tiếng Nhật và tạo nên quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tại Nhật Bản!

Phí đăng ký nhập học đóng một lần (vào lúc đăng ký nhập học)

Học phí mùa thu

Học phí mùa xuân

Tổng số tiền phải đóng cho năm học đầu tiên

Số tiền

Có thể sống tại Nhật mà hoàn toàn không biết tiếng Nhật không??

Học tập
Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế có ba chuyên viên điều 
phối được giao vai trò giúp đỡ các bạn trong bất kỳ khía cạnh 
nào của cuộc sống đại học. Bạn có thể tìm đến các chuyên viên 
hướng dẫn và nhờ tư vấn không chỉ về các vấn đề trong học tập 
mà còn về bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến môi trường học tập 
của bạn. Bạn cũng có thể tham gia các buổi học bổ trợ do một 
nhóm sinh viên sau đại học (“nhóm hỗ trợ học tập”) tổ chức 
nếu bạn gặp khó khăn trong việc tiếp thu các giờ học hoặc cần 
giúp đỡ trong việc viết báo cáo. Với thuận lợi của sinh viên đi 
trước nhóm cũng có thể cho bạn lời khuyên về nhiều vấn đề từ 
việc chuẩn bị thi cử cho đến nghề nghiệp tương lai.

Cuộc sống sinh viên
Một nhóm hỗ trợ gồm những sinh viên là người Nhật và người nước ngoài sẽ được giao phụ trách hỗ trợ các sinh 
viên thuộc Chương trình Đào tạo Đại học Quốc tế. Nhóm này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với môi trường mới và 
giúp bạn thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản. Họ sẽ đón bạn tại sân bay khi bạn đến, dẫn bạn tham quan trường 
và thành phố, cùng đi mua sắm, giúp bạn điền các mẫu đăng ký tại các cơ quan chức năng địa phương, giới thiệu 
bạn với bạn bè và giáo viên, và giúp bạn học tiếng Nhật căn bản. Nhóm hỗ trợ sẽ đóng vai trò như các cố vấn cá 
nhân của bạn, bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Nghiên cứu sinh Quốc tế, có văn phòng chi nhánh 
tại cả 5 cơ sở của trường, sẽ hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Với đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh, Trung tâm sẽ 
đến để giúp đỡ bạn khi bạn cần chuẩn bị và nộp giấy tờ cho các cơ quan nhà nước như Cục xuất nhập cảnh, hay 
khi bạn muốn thuê căn hộ, hoặc yêu cầu gì khác cần hỗ trợ.

Nhà ở
Đại học Kyushu có ký túc xá tại Cơ sở Ito cũng như trong các cơ sở khác được 
trang bị đầy đủ tiện nghi với các thiết bị cần thiết để giúp cuộc sống sinh viên 
đại học của bạn được an toàn, tiện lợi và thoải mái. Các sinh viên Chương trình 
Đào tạo Đại học Quốc tế được cấp một phòng tại một trong những ký túc xá của 
trường trong 1,5 năm cho đến khi các bạn quen với cuộc sống ở Nhật Bản. Sau 
đó, Trường sẽ giúp bạn tìm một chỗ ở mới, có thể là một căn hộ riêng gần với 
cơ sở đào tạo mà bạn đang theo học, và giúp bạn trong tất cả các thủ tục thuê 
nhà. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng các bạn có thể tập trung 
vào việc học và không gặp phải vấn đề rắc rối nào.
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Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/admissions-u.html

Hồ sơ dự tuyển

Các giấy tờ bổ sung

1. Đơn đăng ký đã điền đầy đủ và ký tên
2. Biên lai nộp lệ phí đăng ký (10.000 Yên)
3. Bản sao Hộ chiếu hoặc Thẻ đăng ký người nước ngoài.
4. Học bạ PTTH
5. Bằng tốt nghiệp cấp 3

[Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ]
Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS

[Các chuyên ngành Kỹ thuật khác]
Cho dù không bắt buộc nhưng chúng tôi 
khuyến khích nộp phiếu điểm chứng chỉ 
Tiếng Anh. 

Phiếu điểm của MỘT trong các kỳ thi sau:
• Trắc nghiệm năng lực học tập (SAT)
• GCE Trình độ AS
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Anh)
• Bằng tú tài quốc tế (tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha) và kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kỳ thi xét tuyển vào đại học của Hàn Quốc và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Kiểm tra năng lực học tập tổng quát của Ðài Loan và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
• Các chứng chỉ thuộc PRC và Kiểm tra trình độ tiếng Anh*
 * Lựa chọn một trong các chứng chỉNếu có các chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS, hoặc 

kết quả thi Cambridge ESOL

Với chương trình Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh họcVới chuyên ngành Kỹ thuật:

Các đợt tuyển 
sinh

Thông báo 
kết quả xét 
tuyển ban đầu

Thông báo 
kết quả trúng 
tuyển

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm

B: Tuyển sinh sớm E&B: Tuyển sinh thông 
thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E&B: Tuyển sinh thông thường

E=Kỹ thuật, B=Tài nguyên Sinh học và Môi trường Sinh học

Đảm bảo kiểm tra những thông tin cập nhật nhất qua website của chúng tôi

Năm 1 và 2 Năm 3 và 4

Trợ cấp hàng tháng có thể phải chịu tạm ngưng do kết quả học tập kém và các yếu 
tố khác.

60.000 Yên một tháng 60.000 Yên một tháng

Thêm nữa! Thêm nhiều 
nếu kết quả 
vượt trội

Trợ cấp 60.000 Yên một tháng, và có cơ hội nhận được nhiều 
hơn ở hai năm cuối như bên dưới

Thời gian 4 nămHọc bổng
Mỗi năm, có đến 15 ứng viên trúng tuyển 
sẽ được nhận Học bổng Đào tạo Đại học 
Quốc tế Kyushu. Tất cả các ứng viên đều 
đủ tư cách để nhận học bổng. Ngoài ra 
cũng có học bổng khác vì bạn đã đăng ký 
vào Đại học Kyushu.

Ðể biết thêm chi tiết, xin truy cập vào:

www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/financialaid.html

Ký túc xá
¥30.000

Ăn uống
¥30.000

Điện nước
¥9.000

Sách ¥2.000

Chi phí khác
¥5.000

Bảo hiểm/
chi phí y tế  ¥3.000

Đi lại ¥3.000



CHƯƠNG TRÌNH
 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

bằng tiếng Anh
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Với lịch sử quan hệ ngoại giao lâu dài và sự gần gũi về mặt 
địa lý, thật dễ hiểu khi phần lớn sinh viên quốc tế đang học 
tập tại Đại học Kyushu đều đến từ các quốc gia Châu Á 
(88,2%). Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên đến từ Châu Âu 
(4,9%) và Châu Phi (2,4%).

Có 1.969 sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới hiện 
đang theo học tại Đại học Kyushu.

Thống kê Sinh viên Quốc tế 
(tính đến 1/5/2013)
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❺Cơ sở Ohashi

Cơ sở Ohashi ❺

❹Cơ sở Chikushi

Cơ sở Chikushi ❹

❸Cơ sở Bệnh viện

Cơ sở Bệnh viện ❸

❷Cơ sở Hakozaki

Cơ sở Hakozaki ❷

❶Cơ sở Ito

❶Cơ sở Ito

Đại học Kyushu có tất cả năm cơ sở, hầu 
hết đều nằm ở thành phố Fukuoka.
Sinh viên được phân học tại các cơ sở khác 
nhau tùy theo từng chuyên ngành. 

Nishitetsu
JR

Tàu điện ngầm
Đường cao tốc

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Truy cập www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/ để biết thêm thông tin về các chương trình cấp chứng chỉ của trường chúng tôi.
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Fukuoka có an toàn đối với các đám bụi phóng xạ không?
Fukuoka không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 và sự cố hư hỏng nhà 
máy điện hạt nhân sau đó, vì về cơ bản Fukuoka nằm ở phía bên kia của Nhật Bản, cách khoảng 634 dặm (1.020 km) 
về phía tây nam của Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân. Mức độ phóng xạ tại khu vực Fukuoka vẫn giữ ở mức độ 
như trước thảm họa điện hạt nhân. Theo báo cáo gần đây của một chuyên gia về quản lý thiên tai, Fukuoka cũng đã 
được chọn là thành phố an toàn nhất về phương diện động đất. Nó ít bị ảnh hưởng của những trận động đất lớn và 
thậm chí nếu bị ảnh hưởng thì hậu quả đối với thành phố cũng rất hạn chế, trong đó có nhiều tòa nhà mới và công dân 
của các tòa nhà này cũng dễ dàng bảo vệ hàng rào dây thép số lượng lớn nhiều cửa hàng với các vật dụng cần thiết 
hàng ngày và thiết bị y tế. Đại học Kyushu đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà thảm họa tương 
tự có thể mang lại. Chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp toàn trường để kiểm soát những tình huống khẩn cấp là 
nhóm đối phó nguy cấp bao gồm lãnh đạo của các phòng ban trong trường dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị. Nhóm giám sát, đánh giá, quyết định chính sách an toàn và học tập cho toàn trường. Chúng tôi sẵn 
sàng tiến hành mọi phương cách để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sinh viên quốc tế của trường, vì thế xin các bạn 
yên tâm bởi bạn có thể đặt niềm tin ở trường chúng tôi.

Nghiên cứu thay đổi thế giới

2

Là một trong bảy trường thuộc hệ thống Đại học Hoàng gia của Nhật Bản được thành lập 
vào năm 1911, Đại học Kyushu đặt ra mục tiêu trở thành trường đi đầu về đào tạo và 
nghiên cứu không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên phạm vi khắp Châu Á. Hiện tại, trường có 
tổng số 20.000 sinh viên, trong đó có khoảng 10% là sinh viên quốc tế, và đội ngũ cán bộ 
khoảng hơn 2.000 giảng viên cơ hữu phụ trách giảng dạy và nghiên cứu tại 11 khoa đào 
tạo bậc đại học và 18 khoa đào tạo sau đại học cùng các trung tâm nghiên cứu liên kết. 
Thế mạnh chủ yếu của Đại học Kyushu là ở những chương trình khoa học tiên tiến và sáng 
tạo, bằng chứng là việc trường đang điều hành một trong những trường y khoa tiên tiến và 
được đánh giá cao nhất ở Châu Á. Trường chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho việc chuyển 
đến Cơ sở Ito, nơi được mệnh danh là lãnh địa của nghệ thuật. Sau khi hoàn tất việc di dời, 
Đại học Kyushu sẽ là thứ hai trong số rất ít những trường có trang thiết bị nghiên cứu và 
môi trường học tập tốt nhất trong khu vực Châu Á.

Rất khó để đo lường năng lực đào tạo của một trường đại học, và 
cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá năng lực này. 
Tuy nhiên, việc trường chúng tôi được chọn vào một trong 13 địa 
điểm tham gia Dự án G30 – một dự án danh tiếng được Chính phủ 
Nhật Bản chú trọng – có tính cạnh tranh cao đã thể hiện chất lượng 
giáo dục mà trường chúng tôi cung cấp. Dự án G30 được thiết kế 
với mục đích cơ bản là xúc tiến toàn cầu hóa nền giáo dục đại học 
của Nhật Bản và tiến đến mục tiêu đón trên 300.000 sinh viên 
quốc tế đến nhập học tại các trường đại học của Nhật Bản tính đến 
năm 2020. Những trường được chọn được kỳ vọng sẽ xây dựng và 
cải thiện một hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước 
ngoài học tập và nghiên cứu, hạn chế tối đa rào cản ngôn ngữ và 
văn hóa, đồng thời giúp cho sinh viên nước ngoài phổ biến những 
thành quả mà họ đạt được từ sự nỗ lực của bản thân đến các 
trường đại học khác tại Nhật Bản. Năng lực đào tạo vượt trội của 
trường chúng tôi còn được chứng minh qua việc những sinh viên 
tốt nghiệp của trường nhận được rất nhiều lời mời từ cả các viện 
hàn lâm lẫn các doanh nghiệp. Trong số 2.500 sinh viên tốt nghiệp 
đại học từ trường vào năm 2011 có khoảng 52% tiếp tục học lên 
cao học, và khoảng 38% đã tìm được công việc tại các doanh 
nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức nhà nước.

Đại học Kyushu, một trong số ít các cơ sở nghiên cứu 
ưu tú ở Nhật Bản, thường được biết đến với những 
nghiên cứu đột phá. Một lĩnh vực nghiên cứu mang 
tính cách mạng nổi tiếng hiện nay của chúng tôi chính 
là nguồn năng lượng thế hệ mới. Đây là một trong số 
những đóng góp của trường trong lĩnh vực này, lĩnh 
vực mà trường chúng tôi đã được chọn là địa điểm đầu 
tiên tham gia chương trình WPI do chính phủ tài trợ 
(World Premier International Research Center 
Initiative - Xúc tiến Xây dựng Các Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc tế Hàng đầu Thế giới) vào năm 2010.
I2CNER, viện nghiên cứu được thành lập từ liên kết 
với Đại học Illinois Urbana-Champaign tại Cơ sở Ito 
bằng ngân sách WPI, hiện đang thực hiện một loạt các 
nghiên cứu nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội 
sử dụng năng lượng cacbon trung tính thông qua các 
sáng kiến xanh.

Một chỉ số khác thể hiện năng lực nghiên cứu của trường là số lượng các công 
trình nghiên cứu đã được công nhận và hỗ trợ kinh phí bởi chương trình Global 
COE, chương trình có tính cạnh tranh rất cao của Chính phủ Nhật Bản. Hiện tại, 
có năm nghiên cứu mang tính thay đổi thế giới đang được tiến hành, bao gồm 
nghiên cứu Toán học trong Công nghiệp, và Sinh thái học Bảo tồn Châu Á - Nền 
tảng cho Sự Hỗ sinh giữa Con người - Tự nhiên.
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Fukuoka, ngôi nhà của trường Đại học Kyushu, là thành phố lớn nhất ở Kyushu với dân số hơn 1,5 triệu 
người. Di chuyển từ Tokyo đến Fukuoka mất khoảng trên 5 giờ khi đi bằng tàu Shinkansen và khoảng 90 
phút nếu đi bằng máy bay. Với khí hậu ôn hòa, Fukuoka được xem là một trong những thành phố sống thoải 
mái nhất tại Châu Á. Nếu phải dùng một từ để thể hiện sức hấp dẫn của Fukuoka thì có lẽ đó chính là “hài 
hòa”. Trong khi trên những con phố của Tenjin, trung tâm thương mại của thành phố, nối tiếp những tòa nhà 
và cửa hàng thương xá hiện đại thì ở vùng ngoại ô, cảnh sắc thiên nhiên lại vô cùng phong phú với bờ biển, 
đồi núi, và vô số những công trình văn hóa, lịch sử như đền, chùa. Với dân số vừa phải, khu đô thị tồn tại 
cùng với thiên nhiên, và phương tiện giao thông tiện lợi, bao gồm cả sân bay, Fukuoka chính là thành phố 
kết hợp nhiều yếu tố một cách hài hòa.

Fukuoka đóng vai trò như là một cửa ngõ đến Châu Á về cả mặt địa 
lý lẫn lịch sử, và còn là một thành phố tràn đầy sức sống với không 
khí năng động và mang tính quốc tế. Đến nơi đây, du khách nước 
ngoài sẽ được cung cấp một nguồn thông tin phong phú, gồm có các 
ấn phẩm bằng tiếng Anh miễn phí, đài phát thanh FM phát nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, và  biển chỉ đường bằng bốn ngôn ngữ cùng 
các cửa hàng bán thực phẩm nước ngoài, vì thế các sinh viên quốc 
tế sẽ ít gặp phải khó khăn khi sinh sống ở Fukuoka. Thành phố cởi 
mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 
sinh sống tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 
phố Hấp dẫn nhất Thế giới”, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 
(Đức). 

Để biết thêm sức hấp dẫn của Fukuoka và khu vực rộng lớn Kyushu, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Fukuoka “hài hòa”

Fukuoka “đa văn hóa” Năng lực đào tạo Vượt trội

Lịch sử 
phát triển

Các Đơn vị trực thuộc trong trường

1903

1911
1949

2003
2004
2011

Được thành lập với tên gọi Đại học Y khoa Fukuoka, 
một cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Hoàng gia Kyoto
Được thành lập với tên gọi Đại học Hoàng gia Kyushu
Tái tổ chức cơ cấu thành Đại học Kyushu theo 
Luật Thành lập Trường Quốc gia
Hợp nhất với Học viện Thiết kế Kyushu
Trở thành một Tập đoàn Giáo dục đại học Quốc gia
Kỷ niệm 100 năm thành lập trường

Các Trường đào tạo đại 
học (11)

Các Trường đào tạo 
sau đại học (18)

Các viện nghiên cứu (5)

Bệnh viện của trường

Thư viện trường

Văn học, Giáo dục, Luật, Kinh tế, Khoa học tự nhiên, 
Y, Răng hàm mặt, Dược, Kỹ thuật, Thiết kế, Nông nghiệp

Viện Y học về Đề kháng Cơ thể, Viện nghiên cứu về Cơ học Ứng 
dụng, Viện Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật, Viện công nghiệp Toán 
học, I2CNER (chương trình WPI- Xúc tiến xây dựng các trung tâm 
nghiên cứu hàng đầu thế giới)

1.415 giường

4.107.706 đầu sách, 93.517 tạp chí định kỳ (bao gồm cả báo điện tử)

Nhân văn, Khoa học hợp nhất xã hội toàn cầu, Nghiên cứu Con 
người - Môi trường, Luật, Trường Luật (Chuyên sâu), Kinh tế, 
Khoa học tự nhiên, Toán, Nghiên cứu Hệ thống Sự sống, Y khoa, 
Nha khoa, Dược phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế, Nghiên cứu Thông tin 
và Công nghệ Điện, Khoa học Kỹ thuật, Tài nguyên Sinh học và 
Môi trường Sinh học, Nghiên cứu tổng hợp Các lĩnh vực mới
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Tháp Fukuoka

Lễ hội Hakata Gion Yamakasa

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Do thành phố Fukuoka cung cấp

Do thành phố Fukuoka cung cấp

THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Tokyo

Fukuoka

Seoul

Đài Bắc

Bangkok

Jakarta

Hà Nội

Bắc Kinh
1.000 km

2.000 km

5.000 km

TS. Petros Sofronis
Giám đốc Viện Nghiên cứu 
Quốc tế về Năng lượng 
Cacbon Trung tính (I2CNER), 
và là Giáo sư tại Đại học 
Illinios Urbana-Champaign

Do tính lưu động của sinh viên trên toàn thế giới ngày 
càng tăng nên các bảng xếp hạng các trường đại học 
trên thế giới được phổ biến ngày càng rộng rãi và nhanh 
chóng. Tuy nhiên các bảng xếp hạng này vẫn còn gây 
nhiều tranh cãi. Các bảng xếp hạng có khuynh hướng 
cho điểm các trường đại học sử dụng tiếng Anh cao 
hơn, bởi việc đánh giá xếp hạng năng lực nghiên cứu 
được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu chỉ thu thập 
được từ các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sinh 
viên/giảng viên được sử dụng để đo lường chất lượng 
đào tạo, tuy nhiên vẫn còn những nghi ngờ về tính hiệu 
quả của việc sử dụng tỷ lệ này làm tiêu chí đánh giá 
năng lực đào tạo. Mặt khác, những nhân tố như những 
trang thiết bị thí nghiệm với quy mô lớn cũng thỉnh 
thoảng được đưa vào làm chỉ số đánh giá. Tuy vậy, 
cũng phải nói rằng, các bảng xếp hạng các trường đại 
học trên thế giới thực sự cũng giúp cho những ai quan 
tâm có được cái nhìn sơ lược ban đầu về trường Đại 
học Kyushu. Bảng xếp hạng QS (năm 2012/2013) đánh 
giá Đại học Kyushu đứng thứ 128, xếp trên Đại học 
Nam California (Mỹ) và Đại học Newcastle (Anh). Năm 
2013, QS cũng xếp trường đứng thứ 20 ở châu Á và 
thứ 7 ở Nhật Bản. Theo Thomson Reuters (năm 2013) 
Đại học Kyushu được xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng 
các cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản.

Đại học Kyushu đứng vị trí nào trong các bảng 
xếp hạng các trường đại học trên thế giới?

Kyushu University,  6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
E-mail: global30@jimu.kyushu-u.ac.jp

Đại học Kyushu - một 
trong những cơ sở giáo 
dục đại học uy tín nhất tại 
Nhật Bản – hiện đang 
cung cấp một hệ thống 
các chương trình giảng 
dạy cấp chứng chỉ hoàn 
toàn bằng tiếng Anh! 

[Bản Tiếng Việt]
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mở, sẵn sàng tiếp thu các nền văn hóa khác, tiêu biểu là việc nhà thờ 
Hồi giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Kyushu. Rất nhiều sự kiện 
lấy chủ đề về Châu Á được tổ chức quanh năm và bạn có thể dễ 
dàng kết bạn với những người đến từ các quốc gia Châu Á khác khi 

Ngoài ra, Fukuoka còn được biết đến như là một thành phố tràn đầy 
sức sống cả trong và ngoài nước. Tháng 6/2006, ấn bản quốc tế của 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Fukuoka là một trong “10 Thành 

, cùng với Las Vegas (Mỹ) và Munich 

, xin xem ở trang web sau: www.swjapan.jp

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
Thành phố kênh đào

Trung tâm mua sắm Hakata - 
THÀNH PHỐ KÊNH ĐÀO HAKATA 2009(c)TỪ ĐIỂN FUKUOKA

Nhà thờ hồi giáo đầu tiên ở Kyushu




